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ở cầu 


Ở nước ta, trồng cây ăn quả là nghề truyền thống lâu đời. Nhân dân 
†a đã tích luỹ nhiều kinh nghiệm quý báu. 


Cây ăn quả đã góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn hằng ngày cho 
nhân dân, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, làm thuốc 
phòng, chữa bệnh thông thường và cũng là nguồn hàng xuất khẩu 
quan trọng. Vì vậy, nghề trồng cây ăn quả đang được phát triển mạnh 


trong cả nước, mang lại lợi ích kinh tế, xã hội rất lớn. 


Việc trang bị cho các em học sinh những hiểu biết về yêu cầu của cây 
đối với ngoại cảnh và kĩ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả ; những hiểu 
biết về giá trị dinh dưỡng, kinh tế, bảo quản, chế biến sản phẩm cây ăn 
quả là việc làm cần thiết, tạo điều kiện cho các em có thể áp dụng vào 
thực tế sản xuất của gia đình và địa phương. 


Trồng cây ăn quả giỏi là biết khai thác hết tiềm năng về giống cây ăn 
quả, đất đai, thời tiết, lao động, vật tư và kĩ thuật để tạo ra nhiều sản 
phẩm có giá trị, nhất là những sản phẩm quý của vùng nhiệt đới. Điều 
này đòi hỏi các em phải học tập tích cực, chủ động tìm tòi để lĩnh hội 
được kiến thức, kĩ năng một cách chắc chắn và áp dụng vào thực tế 


sản xuất một cách sáng tạo. 


Đòi l 
I THIỆU NGHỀ TRÔNG CÂY ÁN QUÁ 


œ Biết được vai trủ của nghề trồng cây ăn quả 
trong nền kinh tế va đời sống. 

e Biết được các đặc điểm của nghề, 
yêu pầu đối với người làm nghề 
va triển vọng của nghề trồng cây ăn quả. 


I- VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA NGHỀ TRỒNG CÂY ĂN QUẢ 


Việt Nam là một nước có khí hậu nhiệt đới, có tiềm năng phát triển nghề trồng 
cây ăn quả. Các loại cây ăn quả rất phong phú và đa dạng với nhiều giống cây 
quý. Nghề trồng cây ăn quả ở nước ta đã có từ lâu đời. Nhân dân ta đã tích luy 
được nhiều kinh nghiệm. Hiện nay, nghề trồng cây ăn quả đang góp phần phát 
triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. 

— Em hảy kể tên các giống cây ăn quả quý ở nước ta mà em biết. 

— Quan sát hình 1, em hảy cho biết nghề trồng cây ăn quả có những vai trò gì trong 
đời sống và kinh tế ? 


Hình 1. Sơ đồ về vai trò của nghề trồng cây ăn quả 


II - ĐẶC ĐIỀM VÀ YÊU CẦU CỦA NGHỀ 


1. Đặc điểm của nghề 

a) Đối tượng lao động : là các loại cây ăn quả lâu năm có giá tri định dưỡng và kinh 
tế cao, 

b) Nội dung lao động : bao gồm các công việc như nhân giống, làm đất, gieo trồng, 
chăm bón, thu hoạch, bảo quản, chế biến... 

€©) Dụng cụ lao động 


Em hãy nêu các dụng cụ làm vườn mà em biết. 


đ) Điều kiện lao động : Người trồng cây ăn quả thường xuyên làm việc ở ngoài trời 
nên chịu tác động trực tiếp của các yếu tố khí hậu như : nóng, lạnh, nắng, mưa, 
gió ; tiếp xúc với các hơá chất (phân bón, thuốc trừ sâu...) ; tư thế làm việc luôn 
thay đổi theo từng công việc. 


Hình 2. Một số loại quả 
e) Sản phẩm : là những loại quả (h.2). 
2. Yêu cầu của nghề đối với người lao động 


4) Phải có tri thức về khoa học sinh học, hoá học, kĩ thuật nông nghiệp, am hiểu thực 
tiền sản xuất. Có những kĩ năng cơ bản vẻ nghẻ trồng cây ăn quả. 


b) Phải yêu nghề, yêu thiên nhiên, cần cù, chịu khó, ham học hỏi, năng động, sáng 
tạo. Có khả năng quan sát, theo dõi sự sinh trưởng, phát triển của cây. 

©) Phải có sức khoẻ tốt, dẻo dai, thích nghi với hoạt động ngoài trời. Có đôi mắt tỉnh 
tường, bàn tay khéo léo. 


II - TRIỀN VỌNG CỦA NGHẺ 


Hiện nay, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta, nghề trồng cây ăn 
quả ngày càng được khuyến khích phát triển để sản xuất ra nhiều hàng hoá cung 
cấp cho người tiêu dùng, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu. 


| mini EDU0II//219\601000 0/00 005).0010/ 0010) 


* (Theo tài liệu của Viện nghiên cứu rau, quả) 


Đề đáp ứng yêu cầu phát triền, cần thực hiện tốt một số công việc sau : 

1. Xây dựng và cải tạo vườn cây än quả theo hướng chuyên canh và thâm canh, đầy 
mạnh khâu bảo quản, chế biến trái cây. Xây dựng vùng chuyên canh có chất 
lượng cao phục vụ xuất khẩu. 

2. Áp dụng các tiến bộ ki thuật như : trồng các giống có năng suất cao, chất lượng 
tốt ; sử dụng các phương pháp nhân giống mới ; các chất điều hoà sinh trưởng ; 
phòng trừ sâu, bênh bằng biên pháp sinh học ; sử dụng phân vi sinh và áp dụng 
phương pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp (IPM) ; áp dụng công nghệ báo quản, 
chế biến tiên tiến. 


3. Xây dựng các chính sách phù hợp, đẩy mạnh đào tạo, huấn luyện cán bộ ki thuật. 


1. Trồng cây ăn quả để cung cấp quả cho người tiêu dùng, 
nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu. 


2. Muốn trồng cây ăn quả giỏi phải có tri thức, Kĩ năng về 
kĩ thuật, lòng yêu nghề, chịu khó †ìm tòi và có sức khoẻ. 


Câu hỏi 
1. Nghề trồng cây ăn quả có vai trò gì đối với đời sống và kinh tế ? 
2. Em hảy nêu các yêu cầu đối với người làm nghề trồng cây ăn quả 
và phân tích ý nghĩa của chúng. 


3. Em hãy nêu một, hai điền hình tốt về trồng cây ăn quả ở địa phương. 


Có thể em chưa biết 

— Trồng cây ăn quả là một nghẻ trong ngành Trồng trọt được đào 
tạo tại các khoa Trồng trọt của các Trường trung cấp, cao đảng 
và đại học Nông nghiệp. 

— Hiện nay ở nước ta đã hình thành các vùng trồng cây ăn quả 
có năng suất, chất lượng tốt như nhan lồng (Hưng Yên), vải 
thiều Thanh Hà (Hải Dương), bưởi Đoan Hùng (Phú Thọ), nho 
Phan Rang (Ninh Thuân), thanh long (Bình Thuận), xoài cát 
(Tiên Giang), bưởi Năm Roi (Tiên Giang), nhân tiêu (Long Hồ). 


Đòi 2 


3T SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÂY ĂN QUÁ 


® Biết được giá trị của việc trồng cây ăn quả, 
đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh 
của cây ăn quả. 

@ Hiểu được các hiện pháp kĩ thuật gieo trồng, 
chăm súc, thu hoạch, bảo quản, chế hiến. 


I- GIÁ TRỊ CỦA VIỆC TRỒNG CÂY ĂN QUẢ 


“Trồng cây ăn quả có ý nghĩa rất lớn đối với con người, xã hội và thiên nhiên 
môi trường. 

1. Giá trị dinh dưỡng : Quả đề ăn có chứa nhiều loại đường dẻ tiêu, các axít hữu cơ, 
protein, chất béo, chất khoáng và nhiều loại vitamin A, Bị, Bạ, Bạ, PP, C. Đây là 
nguồn đinh dưỡng rất cần thiết cho mọi lứa tuôi và nghẻ nghiệp khác nhau. 

2. Quả và các bộ phân khác của cây (rẻ, lá, vỏ cây, hoa, hạt...) có khả năng chữa 
một số bệnh (suy nhược thần kinh, dạ dày, tim mạch, cao huyết áp...). 

3. Quả còn là nguồn nguyên liệu cung cấp cho nhà máy chế biến bánh kẹo, đồ hộp, 
rượu... Ngoài ra, quả còn là mặt hàng xuất khẩu có hiệu quả kinh tế cao. Thu 
nhập từ I ha cây än quả gấp 2 - 3 lần, thậm chí tới 10 lần so với trồng lúa. 

4. Cây ăn quả có tác dụng lớn đến việc bảo vệ môi trường sinh thái như : làm sạch 
không khí, giảm tiếng ồn, làm rừng phòng hộ, hàng rào chăn gió, làm đẹp cảnh 
quan... Ngoài ra trồng cây ăn quả còn có tác dụng chống xói mòn, bảo vệ đất. 


Em hãy cho biết giả trị nào của cây ăn quả là quan trọng nhất. 


II - ĐẶC ĐIỂM THỤC VẬT VÀ YÊU CẢU NGOẠI CẢNH 
CỦA CÂY ĂN QUÁ 

1. Đặc điểm thực vật 

4) Rẻ : Rẻ cây ăn quả gồm hai loại : 

— Rẻ mọc thẳng xuống đất (còn gọi là rẻ cọc). Tuỳ theo mỏi loại cây, loại rẻ này 
có thể xuống sâu từ 1 - 10m, giúp cho cây đứng vững và hút nước, chất dinh 
đường nuôi cây. 

— Rẻ mọc ngang, nhỏ và nhiều, phân bố tập trung ở lớp đất mặt có độ sâu từ 
0,1 - 1,0m. Nhiệm vụ chủ yếu của loại rẻ này là hút nước, chất dinh dưỡng cho cây. 
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b) Thân 
“Thân cây ăn quả phần lớn là thân gỏ, có tác dụng như giá đỡ cho cây. Trên thân 
chính mọc ra các cành phân bố theo cấp độ khác nhau : Cành cấp I phát sinh từ 
trục chính của thân, cành cấp II phát sinh từ cành cấp I... Cứ theo thứ tự như vậy 
tới các cành cấp V, VỊ, Các cành cấp V thường là các cành mang quả. 

e) Hoa 
Cây ăn quả nhìn chung có ba loại hoa : 
— Hoa đực : Nhị phát triển. Nhuy (bầu, vòi và nuốm nhuy) không phát triền. 
— Hoa cái : Nhuy phát triển. Nhị không phát triển. 
— Hoa lưỡng tính : Có nhị và nhuy cùng phát triển. 
Nghiên cứu đặc điểm sinh học của hoa giúp cho việc tạo giống, nhân giống cây 
và có biện pháp điều khiển cho cây đậu quả cao. 

đ) Quả và hạt 
— Cây ăn quả nhìn chung có nhiều loại quả như quả hạch (đào, mân, mơ...), quả 

mọng (cam, quýt...), quả có vỏ cứng (dừa, đào lộn hội...). 

— Số lượng, hình đạng, màu sắc của hạt tuỳ thuộc vào từng loại quả. 
Biết được đặc điểm của quả, hạt sẽ giúp cho việc chọn giống, bảo quản, chế biến 
và vân chuyền phù hợp. 

2. Yêu cầu ngoại cảnh 
Cây ăn quả là loại cây lâu năm, chịu tác động của các yếu tố ngoại cảnh như nhiệt 
độ, độ ẩm, ánh sáng, đất, chất dinh dưỡng. 

a) Nhiệt độ 
Cây ăn quả ở nước ta rất đa dạng, có nguồn gốc nhiệt đới, á nhiệt đới và ôn đới. 
Vi vậy, yêu cầu nhiệt độ của chúng rất khác nhau. 
Ví dụ : Nhiệt độ thích hợp với cây chuối từ 25C - 30°C ; với cây cam, quýt là 
25°C - 27°C ; trong quả trinh sinh trưởng, phát triển, cây đào cần nhiệt độ thấp 
7,2°C trong thời gian 200 - 1000 giờ ; cây vải cần có nhiệt độ thấp ở thời kì phân 
hoá mầm hoa (từ tháng 1 - 2). 

b) Độ ẩm và lượng mưa 
Nói chung các loại cây ăn quả đều ưa độ ẩm không khí khoảng 80 - 90%, lượng 
mưa hằng năm từ 1000 - 2000mm và phân bố đều trong năm. 
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Cây ăn quả chịu được hạn nhưng chịu úng kém. Vì vậy, cây thường được trồng 
ở nơi đất cao, không bị úng ngập. 

e©) Ánh sáng 
Cây ăn quả là cây ưa ánh sáng, nhưng cũng có một số cây chịu được bóng râm 
(dâu tây, dứa...). 


d) Chất dinh dưỡng 

Cây ăn quả là cây lâu năm. Trong quá trình sinh trưởng, phát triển : cành, lá 
phát triển mạnh ; hoa, quả nhiều nên cần đủ các chất dinh dưỡng đạm (N), 
lân (P), kali (K) và nguyên tố vi lượng. Yêu cầu tỉ lệ các chất dinh dưỡng tuỳ 
thuộc vào loại cây, thời kì sinh trưởng, phát triển của cây. Nên sử dụng phân 
chuóng để bón lót trước khi tróng. Bón thúc bằng phân chuồng đả ủ hoai vào 
thời kì sau thu hoạch. Cần ưu tiên bón đạm, lân vào thời kì đầu, bón kali vào 
thời kì cuối của giai đoạn ra hoa, tạo quả. 


e) Đất 
Cây ăn quả có bộ rẻ än sâu và phát triển tốt trên các loại đất có tầng dày, kết cấu 
tốt, nhiều chất dinh dưỡng, ít chua, dẻ thoát nước. Các loại đất đỏ, đất phù sa 
ven sông là thích hợp. 


HI - KĨ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY ĂN QUẢ 


1. Giống cây 


Giông cây ăn quả ở nước ta rất phong phú, đa dạng, bao gồm ba nhóm : cây ăn 
quả nhiệt đới, á nhiệt đới và ôn đới. 


Hãy điên các loại cây ăn quả mà em biết theo mẫu bảng sau : 


IE ting2 | CÁC LOẠI CÂY ÂN QUÁ 


Đề có nhiều giống cây ăn quả có chất lượng cao cần phải tiến hành chọn lọc, lai 
tạo được những giống mới có năng suất cao, phâm chất tốt, chống được sâu, 
bệnh và thích nghi tốt với các yếu tố ngoại cảnh. 
2. Nhân giống : Các phương pháp nhân giống cây ăn quả gồm có : 
— Nhân giống bằng phương pháp hữu tính như gieo hạt. 
— Nhân giống bằng phương pháp vô tính như giâm cành, chiết cành, ghép, tách 
chồi, nuôi cấy mô tế bào... 
Tuy theo mỗi loại cây mà chọn phương pháp nhân giống phù hợp. 
3. Trồng cây ăn quả 
@) Thời vụ : Khi chọn thời vụ đề trồng cây ăn quả phải dựa vào sự thích ứng giữa cây 
trồng với các yếu †ố ngoai cảnh. Các loại cây ăn quả được trồng vào tháng 2 - 4 
(vụ xuân), tháng § - 10 (vụ thu) đối với các tỉnh phía Bác, vào đầu mùa mưa 
(tháng 4 - 5) ở các tỉnh phía Nam. 
Em hay giải thích tại sao các loại cây ăn quả lại được trồng vào các thời vụ trên. 
b) Khoảng cách trồng : Tuỳ theo môi loại cây và loại đất mà khoảng cách trồng 
có khác nhau. Xu hướng chung nên trồng dày hợp lí vừa tân dụng được đất, 
vừa dẻ chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh, dẻ thu hoạch, cây phát triển tốt và cho 
san lượng cao. 
©) Đào hố, bón phân lót : Trước khi trồng khoảng 15 - 30 ngày phải đào hố trồng. 
Kích thước của hố khác nhau tuỳ theo từng loại cây. Khi đào hố phải đề riêng 
lớp đất mặt và lớp đất dưới đáy hố. Trộn lớp đất mặt với phân bón, rồi cho vào 
hố và lấp đất. 
đ) Trồng cây : Cây ăn quả được trồng theo quy trình : 
Đào hố trồng —>- Bóc vỏ bầu (trồng cây có bầu) —z~ Đặt cây vào hố —>~ 
Lấp đất —»- Tưới nước. 
Khi trồng phải lưu ý các điểm sau : 
— Nên trồng cây có bầu đất. Khi bóc vỏ bầu, không làm vỡ bầu. 
— Đặt cây vào giữa hố cho ngay ngắn, lấp lớp đất mặt xuống dưới, lớp đất dưới 
phủ lên trên. 
— Không trồng khi gió to, giữa trưa nắng. 
— Trồng xong nên buộc cây với cọc đờ. Tưới nước cho đủ âm. Ngoài ra có thể 
trồng cây chắn gió để bảo vệ cây. 


12 


4. Chăm sóc 


4) Làm cỏ, vưn xới : Tiến hành làm cỏ, vun xới quanh gốc cây để điệt cỏ dại, làm 
Tnất nơi ẩn náu của sâu, bệnh và làm đất tơi xốp. 


b) Bón phản thúc : Bón phân thúc cho cây ăn quả để cung cấp chất đinh dưỡng cho 
cây sinh trưởng, phát triển, cho năng suất cao, phẩm chất tốt. 

— Bón phân thúc cho cây ăn quả vào hai thời kì : 

° Bón phân thúc khi cây chưa hoặc đả ra hoa, quả để cung cấp chất dinh 
đường cho cây phát triển cành, lá, ra hoa, đâu quả. Đây là thời kì cây cần 
nhiều chất định đương. Nếu thiếu chất định dưỡng, hoa, quả se rụng nhiều. 
Cân bón phân có hiệu quả nhanh như phân đạm, lân và kali. 

° Sau khi thu hoạch quả, cũng cản bón phân thúc đề cây hồi phục nhanh và 
ra hoa, đạu quả cho vụ sau. 

— Bón thúc cho cây ăn quả bằng phân chuồng, phân hoá học, cũng có thể bón 
thêm bùn đã phơi khô, phù sa, góp phần cải tạo đất và cung cấp chất dinh 
dường cho cảy. 

— Cách bón : Tiến hành bón phân thúc vào rãnh hố theo mép tán cây, sâu 15 - 20cm, 
rộng 20 - 30cm. Bón xong, lấp đất kín. Có thề hoà phân vào nước đề tưới. 


e) Tưới nước : Nước hoà tan chất dinh dưỡng trong đất để cây hút được dê dàng ; 
tham gia vận chuyền chất dinh dưỡng trong cây... Do vậy, nước là một yếu tố ảnh 
hưởng rất lớn đến sự sinh trưởng, phát triển của cây. Vì vậy phải chủ động tưới 
đủ nước theo yêu cầu của cây nhất là vào thời kì ra hoa, đậu quả ; thời kì sắp thu 
hoạch không cần tưới. 

Để giữ ảm và han chế xói mòn đất, hạn chế có dai, cân tiến hành phủ rơm, ra, 
cành lá nhỏ, tấm PE quanh gốc cây, trồng xen cây ngăn ngày và trồng hàng cây 
chắn gió. 

đ) Tạo hình, sửa cành : Đây là một biện pháp kĩ thuật quan trọng cần được thực 
hiện tốt. 

— Tạo hình là làm cho cây có thể đứng và bộ khung khoẻ, cành phân phối đều 
trong tán cây để có thể mang một khối lượng quả lớn. 


— Sửa cành là loại bỏ những cành nhỏ, cành bị sâu, bệnh, cành vượt... làm cho 
cây thông thoáng, giảm sâu, bệnh. 


— Người ta tiến hành tạo hình, sửa cành vào ba thời kì : 


° Ở thời kì cây non, sinh trưởng mạnh, gọi là “đốn tao hình” (h.3.1). 
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° Ở thời Kì cây ra hoa, tạo quả (cây đứng tuổi), gọi là “đốn tạo quả” (h.3.2). 
° Ở thời kì cây già, gọi là "đôn phục hồi” (h.3.3). 


MÀ 9 


Hình 3. Đốn tạo hình cây ăn quả 
1. Cây non - Đốn tạo hình : Hoạt động của bộ rễ mạnh hơn hoạt động của bộ lá, chỉ đốn rất ít. 
2. Cây đứng tuổi - Đốn tạo quả : Hoạt động của bộ rễ và bộ lá cân đối, đốn nhe cho thoáng. 
3. Cây giả - Đốn phục hồi : Bộ rễ yếu, bộ lá nhiều. Đốn đau kết hợp bỏn phân. 


©) Phòng trừ sâu, bệnh : Cây ăn quả thường có cành lá sum suê ; hoa, quả mềm, 
chứa nhiều nước nên đẻ bị sâu, bệnh pha hại. 
Các loại sâu đục thân, hoa, quả ; rây, rệp, bọ xít ; sâu cắn lá... các bệnh thản thư, 
mốc sương, vàng lá, thối ngọn hoa, quả... thường xuyên phá hại, làm cho năng 
suất và phẩm chất của quả giảm. 
“Tiến hanh phòng trừ sâu, bệnh kịp thời bằng các biện pháp trong chương trình 
phòng trừ dịch hại tổng hợp (IPM) như phòng trừ bằng ki thuật canh tác (mật độ 
trồng hợp lí, bón phân cân đối. trồng giống sạch bệnh, tưới nước, đốn tia đúng kĩ 
thuật...), sinh học, thú công, sử dụng thuốc hoá học đúng kĩ thuật đê giảm ô nhiêm 
môi trường, tránh gây độc cho người và vật nuôi, đảm bảo an toàn thực phẩm. 
8) Sử dụng chất điêu hoà sinh trưởng (trong danh mục được Nhà nước cho phép) 
trong các biện pháp kĩ thuật giảm, chiết cành, điều hoà sự ra cành, lá, kích thích 
Ta mắm hoa, tăng tỉ lệ đâu quả, làm thay đồi kích cỡ, màu sắc quả... 
Đây là những chất được sử dụng với nồng độ hết sức nhỏ trong thời gian nhất 
định và phụ thuộc vào từng loại cây. Do vậy, phải sử dụng đúng kĩ thuật mới có 
kết quả. 
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IV - THU HOẠCH, BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN 


1. Thu hoạch 
Các loại quả để ăn chứa nhiều nước, vỏ mỏng nên dẻ bị giập nát. Vì vậy khi thu 
hoạch phải nhẹ nhàng, cần thận, đúng độ chín. Thu hoạch quả lúc trời mát. 
Quả hái về phải được làm sạch, phân loại và để ở nơi râm mát. 

2. Bảo quản 
Quả phải được xử lí bằng hoá chất, chiếu tia phóng xạ (đúng quy định vệ sinh 
an toàn thực phẩm), gói giấy mỏng đưa vào kho lạnh. Không chất đống quả 
khi bảo quản. 

3. Chế biến 


“Tuỷ theo mỗi loại cây, quả được chế thành xirô quả, sấy khô, làm mứt quả... 


— Các loại quả chứa nhiều đường, chất đạm, chất béo, chất 
khoáng và vitamin nên có giá trị dinh dưỡng cao đối với 
con người. 


~ Trong quá trình sinh trưởng, phát triển, cây ăn quả cần các 
yếu tố ngoại cảnh thích hợp. 


- Để đạt được năng suất cao, phẩm chất tốt cần có giống 
tốt, áp dụng đúng các biện pháp kĩ thuật trong việc trồng, 
chăm sóc cây ăn quả. 


Câu hỏi 
1. Em hày phân tích ý nghĩa các giá trị của việc trồng cây ăn quả đối 
với con người và môi trường. 
2. Em hãy nêu các yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả. 
3. Nêu vai trò của giống, phân bón, nước đối với sự sinh trưởng, phát 
triền của cây ăn quả. 
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Đòi K: 


ÁC PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG 
CÂY ĂN QUÁ 
@ Biết được những yêu cầu ki thuật của việc 
Xây dựng vườn ươm cây ăn quả. 
@ Hiểu được đặc điểm va yêu cầu kĩ thuật của 
áp phương pháp nhân giống cây ăn quả. 


1- XÂY DỤNG VƯỜN ƯƠM CÂY ĂN QUÁ 


Đề có điều kiện chọn lọc, bồi dưỡng các giống tốt và sản xuất ra số lượng cây 
giống nhiều với chất lượng cao, phải xây dựng vườn ươm theo những yêu cầu 
ki thuật sau : 


1. Chọn địa điểm 

a) Gần vườn trồng, gần nơi tiêu thụ và thuận tiện cho việc vận chuyền. 

b) Gần nguồn nước tưới. 

e) Đất vườn ươm phải thoát nước, bằng phẳng, tầng đất mặt dày 30 - 40cm, độ màu 
mỡ cao, thành phần cơ giới trung bình, độ chua tuỳ theo từng loại cây. Ví đự : 
Đối với cam, quýt, độ pH từ 6 - 6,5 ; đứa từ 5 - 5,5... 


Em hãy cho biết loại đất nào là thích hợp với vườn ươm cây ăn quả. 
2. Thiết kế vườn ươm 
Vườn ươm cây ăn quả được chia làm ba khu vực : khu cây giống, khu nhân giống 


và khu luân canh. Diện tích của vườn ươm và các khu trong vườn to, nhỏ khác 
nhau tuỳ theo nhu cầu cây giống (h.4). 


4) Khu cây giống trông các cây mẹ để lấy hạt gieo thành cây con làm gốc ghép ; 
trồng cây mẹ lấy mắt ghép, lấy cành chiết, cành giâm. 

b) Khu nhân giống là phân chủ yếu của vườn ươm bao gồm các khu nhỏ : 
— Khu gieo hạt đề lấy cây giống đem trồng và làm gốc ghép. 
— Khu ra ngôi cây gốc ghép, ra ngôi cành chiết, cành giâm. 
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©) Khu luân canh trông các cây rau, cây họ Đậu. Khu luân canh được sử dụng đề 
luân phiên đổi chỗ cho hai khu trên, đảm bảo cho đất vườn ươm không bị xấu đi. 


Ra ngôi cành giâm Ra ngôi cây gốc ghép 


Gieo hạt lấy cây giống 


Ra ngôi cành chiết và làm gốc ghép 


Trồng cây mẹ 


lấy cành giâm, cành chiết 


Khu luân canh Trồng cây mẹ lấy mắt ghép. 


Trồng cây mẹ lấy hạt 


Hình 4. Sơ đồ vườn ươm cây ăn quả 


Em hãy phân tích ý nghĩa của các khu trong vườn ươm cây giống. 
II- CÁC PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG CÂY ĂN QUÁ 


1. Phương pháp nhân giống hữu tính 

Phương pháp nhân giống hữu tính là phương pháp tao cây con bằng hat. 

Một số điểm cân chú ý khi tiến hành nhân giống hữu tính : 

— Phải biết được đặc tính chín của hạt đề có biện pháp xử lí phù hợp. 
Ví đụ : Hạt cam, quýt, bưởi, mít, đu đủ... chín sớm, hạt nảy mắm ngay trong 
quả. Hạt nhãn, na, vải... để lâu, sức nảy mảm giảm nên phải gieo ngay. Trái 
lại, hạt đào, hồng, mận phải bảo quản ở nhiệt độ thấp (3°C - 5°C) mới nảy 
mắm được. 

— Khi gieo hạt trên luống hoặc trong bầu đất phải tưới nước, phủ rơm rạ đề giữ 
ầm và chăm sóc thường xuyên cho cây phát triển tốt. 
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2. Phương pháp nhân giống vô tính 
Bao gồm các phương pháp chiết cành, giâm cành và ghép. 
4) Chiết cành là phương pháp nhân giống bằng cách tách cành từ cây mẹ để tạo ra 
cây con. 
— Cành chiết phải là cành khoẻ, có 1 - 2 năm tuổi, không bị sâu, bệnh, ở giữa tầng. 
tán cây vươn ra ánh sáng, có đường kính từ I - 1,Sem. 
— Thời vụ chiết thích hợp vào tháng 2 - 4 (vụ xuân) và tháng 8 - 9 (vụ thu) đối với 
các tỉnh phía Bắc, vào đầu mùa mưa (tháng 4 - 5) đối với các tỉnh phía Nam. 


b) Giảm cành là phương pháp nhân giống dựa trên khả năng hình thành rễ phụ của 
các đoạn cành (hoặc các đoạn rẻ) đã cắt rời khỏi cây mẹ. 

Đề thực hiện phương pháp giâm cành đạt kết quả, cần làm tốt các khâu 

kĩ thuật sau : 

— Làm nhà giâm cành ở nơi thoáng mát, gần nơi ra ngôi cây con. Nền nhà giảm 
chia thanh các luống được rải lớp cát sạch hoặc lớp đất dày 10 - 12cm, đảm 
bảo tơi xốp và ầm. 

— Chọn những cành non 1 - 2 năm tuổi, ở giữa tắng tán cây vươn ra ánh sáng, 
chưa ra hoa, quả và không bị sâu, bệnh để giâm. 

— Thời vụ giâm cành thích hợp là : từ tháng 2 - 4 (vụ xuân), từ tháng 8 - 10 (vụ thu) 
ở các tỉnh phía Bắc ; đầu mùa mưa (từ tháng 4 - 5) ở các tỉnh phía Nam. 

— Trước khi giảm, nhúng gốc hom vào dung dịch chất kích thích ra rẻ với nồng 
độ và thời gian tuỳ theo mỗi loại cây. 

— Mật độ giâm cành phải đảm bảo nguyên tắc các lá không che khuất nhau. 

— Từ sau khi cắm cành giâm đến lúc ra rẻ, phải thường xuyên duy trì độ ẩm trên 
mặt lá và đất. 

€e) Ghép là phương pháp gắn một đoạn cành (hoặc cành) hay mắt (chối) lên gôc của 
cây cùng họ đề tạo nên một cây mới. 

— Đề ghép đạt kết quả, cần làm tốt các việc sau : 

° Chọn cành ghép, mắt ghép ở trên cây mẹ có năng suất cao, ồn định, chất 
lượng tốt. Mắt ghép được lấy trên cành có đường kính 4 - 1mm, ở giữa 
tầng tán cây vươn ra ánh sáng, có từ 4 - 6 tháng tuổi. 

° Chọn cây gốc ghép được gieo từ hat của các cây cùng họ với cành ghép, là 
giống địa phương có ưu điểm : khả năng thích ứng cao, bộ rễ khoẻ, chống 
sâu, bệnh tốt. 
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Ví dự - Dùng gốc bưởi chua đề ghép cam hoặc quýt, gốc khế chua đề ghép khế ngọt. 
° Thời vụ ghép thích hợp từ tháng 2 - 4 (vụ xuân) và từ tháng 8 - 1Ö (vụ thu) 
ở các tỉnh phía Bắc, đầu mùa mưa (tháng 4 - 5) ở các tỉnh phía Nam. 

° Phải giữ sach vết ghép ; dao ghép phải sắc. 

Em hãy cho biết tại sao tiến hành ghép vào thời gian nêu trên là tốt nhất. 

— Có hai cách ghép : ghép cành và ghép mắt. 

Ghép cành : là cách ghép được áp dụng cho các loại cây ăn quả khó lấy mắt (gỗ 
cứng, vỏ mỏng, giòn và khó bó Có nhiều kiều ghép cành khác 
nhau : phép áp, ghép nêm, ghép chẻ bên... 


# Ghép áp là cách ghép có tỉ lê sống cao nhưng công phu và tỉ lê nhân giống thấp. 
Cách ghép này được áp dụng cho các cây ăn quả khó ghép bằng các phương pháp 
khác và cần số lượng ít như mít, điều, khế, nhãn... 


„ 


tu 
Vị trí cắt 
N 


9 À2 
Hình 5. Ghép áp. 
1. Cắt vát cành ghép và gốc ghép; 
2. Áp gốc ghép vào cành ghép sao cho trùng khít 2 phần cắt vát và buộc chặt ; 
3. VỊ rĩ cát gốc canh ghep va ngọn góc ghép 

Đề thực hiện ghép áp đạt kết quả, cán chú ý các điểm sau : 

° Trước hết ra ngôi cây gốc ghép trong túi báu. Chọn cành ghép có đường 
kính bằng gốc ghép. Bắc giàn hoặc xác định vị trí để treo các báu cây gốc 
ghép gần cành định ghép. 

° Dùng dao sắc cắt vát một miếng vỏ nhỏ, vừa chớm vào thân gỗ của cành 
ghép và gốc ghép. Vết cắt đài 1 - 2cm, rộng 0,4 - 0,5cm (h.5.L). 

° Áp gốc ghép vào cảnh ghép ở vị trí vết cát, dùng đảy ni lông buộc chặt 
(h.5.2). Tưới nước thường xuyên để giữ ẩm cho cây. 


18 


Sau khi ghép từ 30 - 40 ngày, cắt ngọn gốc ghép, cắt gốc canh ghép ra khỏi cây 
(cách chỏ buộc 2cm) (h.5.3) và đem cây trồng ở vườn ươm. 


* Ghép ché bên : 


Hình 6. Ghép chẻ bên 
1. Gốc ghép ; 2. Cành ghép ; 3. Ghép cành ghép vào gốc ghép. 


° Cưa cây gốc ghép cách mặt đất 10 - 20cm. Dùng dao sắc chẻ một đường 
theo mặt phẳng vuông góc với mặt cắt gốc ghép, dài từ 3 - 4em ở phản 
tượng tảng hay lùi vào có thêm một ít gỗ (h.6. l). 

° Cành ghép dài khoảng 10 - 20em, có từ 3 - 4 mắt. Trước khi ghép, cắt vát 
phần gốc của cành ghép một góc 45”, sau đó xoay cành một góc 180”, 
dùng đao sắc cắt vát một nhát sâu đến tượng tầng hoặc đến lớp gó, cắt lớp 
vát này dài hơn đường chẻ ở gốc ghép một ít (h.6.2). 

° Đặt cành ghép vào gốc ghép sao cho tượng tảng của hai bên khít vào nhau. 
Lấy đây ni lông buộc chặt và phủ túi PE trong bọc toàn bộ gốc ghép và 
cành ghép (h.6.3). 


% Ghép nêm : Cách ghép này thường áp dụng cho các cây ăn quả như nhãn, vải, 
xoài, mít, ổi... 


° Cưa gốc ghép cách mặt đất 40 - 50cm. Dùng dao to, sắc, chẻ đôi theo mặt 
cắt thắng đứng xuống, dài 3 - 4cm (h.7.1, 2). 

° Cát vát gốc cành ghép một góc 45”, cành ghép phải là canh đã hoá gỏ, dài 
khoảng 1Š - 20em, có 3 - 4 mám ngủ (h.7.3). 

° Ghép cành ghép lên gốc ghép, đảm bảo cho hai tượng tầng khít nhau 
(h.7.4). 


© © 


Hình 7. Ghép nêm 


. Gốc ghép ; 3. Cát vát cành ghép ; 
. Chẻ gốc ghép; 4. Ghép cành vào gốc ghép 


Ghép mát : là cách ghép rất phô biến cho nhiều loại cây ăn quả. Có nhiều cách 
ghép khác nhau như ghép cửa số, chữ T, mắt nhỏ có gỏ... 


* Ghép cửa sổ : Cách ghép này cho tỉ lệ mắt ghép sống cao, thường áp dụng cho 
các cây to như nhân, vải, xoài, sầu riêng... và một số cây dễ bóc võ. 


e 


'Hình 8. Ghép cửa sổ 
1. Bóc vỏ gốc ghép ¡ _ 3. Đặt mắt ghép vào miệng ghép ở gốc ghép ; 
2. Mắt ghép ; 4. Buộc dây. 

Để ghép đạt kết quả, phải làm tốt các việc sau : 

° Dùng dao ghép vạch trên vỏ thân gốc ghép hai đường dọc song song, dài 
2cm, rộng Iem, cách mặt đất từ 15 - 20cm. Sau đó rạch ngay ở phía dưới 
một đường vuông góc với 2 đường trên, bóc vỏ thành một mảnh dài, phía 
trên miếng vỏ còn dính vào gốc ghép (h.8. l). 


HÀ 


° Bóc một miếng vỏ trên cành ghép có mâm ngủ ở giữa rồi cắt mắt ghép theo 
kích thước miệng ghép đã mở (h.8.2). 

° Đặt mắt ghép vào vị trí đã bóc vỏ (cửa số) ở gốc ghép. Cắt cạnh dưới của 
mảnh vỏ còn đề thừa một chút cho phủ kín mép trên của mắt ghép (h.8.3). 
Buộc dây ni lông cho chát (h.8.4). Chú ý : không buộc dây ngang qua mắt 
ghép vì sẽ làm nát mắt ghép. 

Sau 10 - 15 ngày, mở dây buộc. Sau khi mở dây buộc 7 ngày, tiến hành cắt ngọn 

cây gốc ghép cách mắt ghép 2cm và nghiêng góc 45' về phía ngược chiều với 

mắt ghép. 


* Ghép chữ T và ghép mắt nhỏ có gỗ sẻ được trình bày ở bài thực hành. 
Em hãy điển ưu, nhược điểm của các phương pháp nhân giống theo mẫu bảng 


SaN + 


ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG 


Phương pháp 


Nôi đống Ưu điểm Nhược điểm 


Gieo hạt 
Chiết cành 


Giâm cành 


Ghép. 


- Vườn cây giống cần được xây dựng ở nơi đất tốt, bằng 
phẳng, gần vườn sản xuất, nơi tiêu thụ và vận chuyển 
thuận lợi. 


- Nhân giống cây ăn quả bằng các phương pháp gieo hạt, 
chiết cành, giâm cành và ghép. Mỗi phương pháp đều có 
những ưu, nhược điểm. Vì vậy cần phải lựa chọn phương 
pháp thích hợp với từng loại cây. 


Câu hỏi 
1. Tại sao phải xây dựng vườn ươm cây giống ? Hảy nêu các yêu cầu 
khi chọn nơi làm vườn ươm. 
2. Em hay so sánh các tru, nhược điểm của phương pháp nhân giống 
hữu tính và vô tính cây ăn quả. 
3. Ở địa phương em đã tiến hành nhân giống cây ăn quả bằng 
phương pháp nào ? Với loai cây gì ? 


Có thể em chưa biết 


— Tách chỏi là phương pháp nhân giống vô tính được áp dụng đối với 
những cây ăn quả không có hat, không chiết cành, giâm cành và 
ghép được. V/ dự : cây chuối và cây dứa trồng bảng các chói nách 
(chồi thân), chồi ngọn. 


— Nuôi cấy mô trong ống nghiệm : Người ta tiến hành nuôi cấy các 
mô của cơ thể thực vật vào một môi trường nhân tạo có chứa các 
chất dinh dưỡng, chất điều hoà sinh trưởng, vitamin đề tạo ra một 
cây hoàn chỉnh. 

Hiện nay có nhiều loại cây được nhân giống bằng phương pháp 
này. Ở nước ta đã bắt đầu nhân giống các loại cây như chuối, hoa 
phong lan, khoai tây... 


Đòi A. 


œ Biâm được cành theo đúng quy trình và đạt 
yêu cầu kí thuật. 


1- DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU 


— Dao nhỏ sắc. 

— Kéo cắt cành. 

— Khay (gỏ, nhựa...) đựng đất bột mịn hoặc cát. 

— Bình tưới có vòi hoa sen hoặc bình bơm thuốc trừ sâu. 
— Cành đề giâm : cành chanh hoặc bưởi. 

— Túi bầu PE có kích thước 9em x 15cm. 

— Thuốc kích thích ra rẻ. 

— Nền giâm cành (luống đất hoặc cát). 


Hình 9. Một số dụng cụ giâm, chiết, ghép cây 


II - QUY TRÌNH THỤC HÀNH 


Bước ï. Cát cảnh giảm (h.10a) 

Dùng dao sắc cắt vát cành giâm có đường 

kính 0,5em thành từng đoạn 5 - 7em, có 

2 - 4 lá. Bỏ đoạn ngọn cành và sát thân 

cây mẹ, cắt bớt phiến lá. 

Bước 2. Xử lí cành giảm (h.10b) 

Nhúng gốc cành giâm vào dung dịch thuốc 

kích thích ra rẻ, nhúng sâu từ I - 2cm trong 

5 - 10 giây. Sau đó vầy cho khô, 

Bước 3. Cắm cành giâm (h.10c) 

— Cắm cành giâm hơi chếch so với mặt 
luống đất hoäc cát với đó sâu 3 - 5cm, 
khoảng cách các cành 5em x 5cm hoặc 
10cm x 10cm. 

— Nếu cắm vào bầu đất thì môi bầu một 
cành và xếp bảu sát nhau để tiện 
chăm sóc. 

Bước 4. Chăm sóc cành giám (h.10d) 

— Tưới nước thường xuyên dưới dạng 
sương mù (như phun thuốc trừ sâu) 
đảm bảo cho đất, cát và mắt lá luôn ầm. 

— Phun thuốc trừ nấm và vi khuẩn. 

— Sau khi giâm 15 ngày, kiềm tra thấy rẻ 
mọc nhiều, dài và hơi chuyền màu trăng 
sang vàng thì chuyền ra vườn ươm hoäc 
đưa vào bảu đất. 


II - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 


Các nhóm tự đánh giá kết quả thực hành 
theo nội dung : 

— Sự chuẩn bị thực hành. 

— Thực hiện quy trình thực hành. 

— Số cành giâm được. 

— Đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động. 


2) 


b) 


Hình 10. Quy trình giâm cành 
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Đèi 5 


IẾT CÀNH 


œ Phiết được cành theo đúng quy trình và đạt 
yêu cấu ki thuật. 


I- DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU 


— Dao sắc. 

— Kéo cắt cành (hoäc cưa). 

— Chậu đề nhào đất. Rồ, sọt đựng vật liệu chiết cành. 

— Cành cam, chanh, bưởi hoặc vải, nhãn, xoài... 

— Thuốc kích thích ra rẻ. 

— Mảnh PE trong đề bó bầu có kích thước 20em x 30cm. 
— Dây buộc bằng lạt giang, đay hoặc ni lông. 

— Đất bột, rễ bèo tây hoặc rơm, rác được băm nhỏ. 


1 - QUY TRÌNH THỤC HÀNH 


: Trộn 
Bicochẽ —>-_ hỗn hợp Bó bầu 
bó bầu 


Bước I. Chọn cành chiết (h.11a) 


Chọn cành mập, có 1 - 2 năm tuổi, đường 
kính từ 0,5 - 1,5em, ở giữa tầng tán cây và 


vươn ra ánh sáng. Hình Ha 


Bước 2. Khoanh vỏ (h.11b) 

— Dùng dao khoanh vỏ cành chiết ở vị 
trí cách chạc cành từ 10 - I15em. Độ 
dài phán khoanh từ 1,5 - 2,5em. 

— Bóc hết lớp vỏ phản khoanh, cạo sạch 
lớp vỏ trắng sát phần gỏ, rồi để cho khô. 

Bước 3. Trộn hôn hợp bó bầu 
“Trộn 2/3 đất với 1/3 mùn, rẻ bèo tây, 
chất kích thích ra rễ và làm ẩm tới 
70% độ âm bão hoà. 

Bước 4. Bó báu (h.1 1c) 

— Dôi thuốc kích thích ra rẻ vào vết cắt 
khoanh vỏ ở phía trên hoặc trộn thuốc 
kích thích vào đất bó bầu. 

— Đó giá thể bầu vào vị trí chiết cho 
đều, hai đầu nhỏ dản. Phía ngoài bọc 
mảnh PE trong rồi buộc chặt hai đầu. 
Tuy từng loại cây mà kích thước báu 
có khác nhau, ví dụ : bầu cây vải thiều 
có đường kính 6 - 8em, dài 10 - 12cm. 

Bước 5. Cắt cành chiết 

— Khi nhìn qua mảnh PE trong thấy rễ xuất 
hiện ở ngoài bầu đất có màu vàng ngà 
(khoảng 30 - 60 ngày sau khi bó bấu) 
(hình 11đ) thì cắt cành chiết khỏi cây. 

— Bóc lớp PE bó bảu rồi đem giâm ở 
vườn ươm hoäc trong bầu đất. 


II - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 


Ì 
Vì trí 
bởi thuốc 
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Hình 11. Quy trình chiết cành 


Học sinh tự đánh giá kết quả thực hành theo nội dung : 


— Sự chuẩn bị thực hành. 

— Thực hiện quy trình thực hành. 

— Số cành chiết được. 

— Đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động. 


Dòi G 


ÉP 
e Bhép được cây ăn quả băng kiểu ghép đoạn 
cảnh, ghép mắt nhỏ cú gỗ, ghép chữ T đúng 
quy trinh va đạt yêu câu ki thuật. 


I- DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU 


— Dao con sắc. 

— Kéo cắt cành. 

— Cây làm gốc ghép : chanh, bưởi hoặc táo gieo từ hạt được 6 - 8 tháng tuổi. 
Đường kính thàn (cách mặt đất 20cm) khoảng 0,6 - 1,0cm. 

— Cảnh đề lấy mắt ghép : là những giống tốt của các loại cây cam, táo... 

— Dây buộc bằng ni lông rộng I - 2em, dài 20 - 30cm. 

— Túi PE trong để bọc ngoài. 


1I- QUY TRÌNH THỤC HÀNH 


1. Ghép đoạn cành 


Bước 1. Chọn và cắt cành ghép (h.12a) 

— Chọn cành bánh tẻ (không non hoặc 
già quá) ; có lá ; mảm ngủ to ; không 
sâu, bệnh ; ở giữa tầng tán cây. 
Đường kính của cành ghép phải tương 


O0 L2) © đương với gốc ghép. 
Cànhghéẹp Cànhghép  Đoạncànhghéẹp  _ Cútvát đầu gốc của cà 4D (Có 2 - 
cờ mẹ đãcđt cái và Cất vát đầu gốc của cành ghép (có 2 - 3 


mắm ngủ) một vết cắt dài từ 1,5 - 2cm. 
Tĩnh 12a gì) mộ 


Bước 2. Chọn vị trí ghép và cất gốc 
ghép (h.12b) 
— Chọn vị trí ghép trên thân gốc ghép, — 
cách mặt đất 10 - 15cm. 
— Cát các cành phụ, gai ở gốc ghép và 
ngọn gốc ghép. 
— Cắt vát gốc ghép tương tự như ở b) 
cành ghép bằng dao sắc. 
Bước 3. Ghép đoạn cành (h. 12c) 
— Đặt cành ghép lên gốc ghép sao cho 
chồng khít lên nhau. 
— Duộc đây ni lông cố định vết ghép. 


10-15cm 


— Chụp kín vết ghép và đáu cành 
ghép bằng túi PE trong. 

Bước 4. Kiểm tra sau khi ghép 
Sau khi ghép từ 30 - 35 ngày, mở 
đây buộc kiểm tra, nếu thấy vết Hình 12. Quy trình ghép cành 
ghép liền nhau và đoạn cành ghép 


xanh tươi là được. 
Gất - Kiểm tra 
——>-' Ghép mắt sau khi 
Ma¿g ghép 


2. Ghép mắt nhỏ có gỗ 
Bước 1. Chọn vị trí ghép và tạo miệng ghép 
(h.13a) 

— Chọn vị trí ghép trên thân gốc ghép, cách 
mặt đất 15 - 20cm. 

— Cất một lát hình lưỡi gà từ trên xuống, 
dài 1,5 - 2em, có độ dày gỗ bằng 1/5 
đường kính gốc ghép ; sau đó cắt một lát 
ngang bên dưới sẽ tạo được miệng ghép. 


kì 


1,8-2cm 


Hình 13a 


Bước 2. Cát mất ghép (h.13b) 
Cắt một miêng vỏ cùng một lớp gỗ 
mỏng trên cành ghép, có mảm ngủ, 
tương đương với miệng mở ở gốc ghép. 

Bước 3. Ghép mắt (h.13c) 

=Đặt mắt ghép vào miệng mở ở 
gốc ghép. 


~ Quấn dây ni lông cố định mắt ghép. | 
Chư ý : Dây quấn không đè lên mâm 
ngủ và cuống lá. 
Bước 4. Kiêm tra sau khi ghép 
Sau khi ghép từ 10 - 15 ngày, kiềm tra % 5 
kì 


thấy mắt ghép còn xanh tươi là được. 
Sau 18 - 30 ngày, tháo bỏ dây buộc và 
cất ngọn gốc ghép ở phía trên mắt 
ghép khoảng 1,5 - 2em. 


Hình 13. Quy trình ghép mắt nhỏ có gỗ 


3. Ghép chữ T 
Chọn vị trí ghép và Cắt mắt Kiểm tra sau 
tạo miệng ghép ghép CHL4DDbt khi ghép 


Bước 1. Chọn vị trí ghép và tạo miệng ghép (h.14a) 

— Chọn chỗ thân thắng, nhắn, cách mặt 
đất 15 - 20cm. 

— Dùng dao sắc rạch một đường ngang 
dài Icm, rồi rạch tiếp một đường 
(vuông góc với đường rạch trên) dài 
2em ở giữa, tạo thành hình chữ T, 
dùng mũi dao tách vỏ theo chiều dọc 
chữ T, mở một cửa vừa đủ đề đưa mắt 
ghép vào. 


Hình 14a 


Bước 2. Cát mất ghép (h.14b) 

Cắt một miếng vỏ hình thoi dài 1,5 - 2cm, 
có một ít gỗ và mầm ngủ. 

Bước 3. Ghép mất (h.14c) 

— Gài mắt ghép vào khe dọc chữ T đã mở trên 
ốc ghép rồi đầy nhẹ cuống lá trên mắt ghép 
xuống cho chặt. 

¬ Quần dây ni lông cố định vết ghép. 

Chú ý : Dây quấn không đè lên mắt ghép 
và cuống lá. 

Bước 4. Kiểm tra sau khi ghép 

— Sau khi ghép l5 - 20 ngày, mở dây 
buộc kiểm tra, thấy mắt ghép xanh tươi 
là được. 

— Tháo dây buộc được 7 - 10 ngày thì cắt 
phân ngọn của gốc ghép ở phía trên mắt 
ghép khoảng 1,5 - 2em. 


II - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 


b) 
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Hình 14. Quy trình ghép chữ T 


Học sinh tự đánh giá kết quả thực hành theo nội dung : 


— Sự chuẩn bị thực hành. 

— Thực hiện quy trình thực hành. 

— Số mắt ghép, đoạn cành ghép được. 
— Đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động. 
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Đời Ỷ 
THUẬT TRỒNG CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI 
(Cam, chanh, quýt, bưởi...) 

@ Biết được giá trị dinh dưỡng của quả cây cú 
múi, đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh 
0a pây ăn quả cú múi. 

œ Hiểu được các biện pháp kĩ thuật trong việc 
gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản. 

I- GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA QUẢ CÂY CÓ MÚI 


Các cây ăn quả có múi như cam, chanh, quýt, bưởi, quất... có giá trị đinh dưỡng 
và hiệu quả kinh tế cao. được trồng rộng rãi ở nước ta. Trong thịt quả có chứa 
6 - 12% đường, vitamin từ 40 - 90mg/100g quả tươi, axit hữu cơ từ 0,4 - 1,2% 
cùng với các chất khoáng. 


Em hãy nêu giá trị của quả cây có múi. 
II - ĐẶC ĐIỂM THỤC VẬT VÀ YÊU CẦU NGOẠI CẢNH 


1. Đặc điểm thực vật 
Cam, quýt và các cây ăn quả có múi thuộc họ Cam là những loại cây có nhiều 
cành. Bộ rẻ phát triển : rễ cọc cắm sâu xuống đất, rẻ con phân bố nhiều ở lớp đất 
mắt từ 10 - 30cm trở lên. Hoa thường ra rộ cùng với cành non phát triển. Hoa có 
mùi thơm hấp dân. 


2. Yêu cầu ngoại cảnh 


Em hãy quan sát sơ đô (h.15) và nêu các yêu câu về điểu kiện ngoại cảnh của cây 


ăn quả có múi. 


Hình 15. Sơ đồ về yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả có múi 


HT - KĨ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC 


1. Một số giống cây ăn quả có múi trồng phổ biến (h.16) 

a) Các giống cam : Cam Xã Đoài, cam Sông Con, cam Vân Du, phân bố ở một số 
địa phương của các tinh phía Bắc ; ở các tỉnh phía Nam có cam giấy, cam mật, 
cam sành... 

b) Các giống quýt : Quýt Tích Giang (Hà Nội), quýt vỏ vàng Lạng Sơn, quýt đường, 
quýt tiều hóng ở Vĩnh Long, Cần Thơ. Ngoài ra có cam sành (là giống lai giữa cam 
và quýt) được trồng nhiều ở các tỉnh Bắc Giang, Hà Giang, Tuyên Quang, Cần Thơ, 
Vinh Long, Tiền Giang. 

e) Các giống bưởi : Bưởi Đoan Hùng (Phú Thọ), bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh), bưởi 
Năm Roi (Vinh Long), bưởi Tân Triều (Biên Hoà), bưởi hồng không hạt (Tiền 
Giang), bưởi Thanh Trà (Thừa Thiên Huế)... 

đ) Các giống chanh : Chanh giấy, chanh núm, chanh tứ thời, chanh đào (còn gọi là 
chanh lòng tôm) và một số giống nhập nội như chanh Ơréka (Eureka), chanh 
Limèẻ (Lime), chanh Pecsa. 


2. Nhân giống cây 


Đề có cây giống tốt, kịp thời, cán tiến hành nhân giống tại vườn ươm từ 1 - 2 
năm (từ khi gieo hạt đến khi bắt đầu ghép cần từ 12 - 16 tháng. Sau khi ghép 
cần từ 4 - § tháng mới trồng được). 


Hiên nay việc nhân giống được thực hiện bằng phương pháp chiết cành, giâm 

cành, ghép. Trong đó chiết cành và ghép là phố biến hơn cả. 

— Chiết cành có thể áp dụng cho hầu hết các giống cam, chanh, quýt, bưởi... Chọn 
cành đề chiết có kích thước nhỏ mọc ở giữa tảng tán cây. Cành chiết phải được 
ra ngôi ở vườn ươm từ 2 - 3 tháng mới đem trồng. 

— Giâm cành thường áp dụng cho các giống chanh và cành giảm được xử lí chất 
kích thích với nồng độ cao trong thời gian ngắn. 

— Ghép đối với cam, chanh, quýt nên ghép theo kiểu chữ T và ghép mắt nhỏ có 
gỏ. Đối với bưởi còn áp dụng kiểu ghép cửa số. 

Các cây được chọn làm gốc ghép là bưởi chua, cam chua, chanh Eureka, quýt 

clopat, cam mật, chanh yên, chấp... 


Bưởi Thanh Trà 


Bưởi Năm Roi 


Cam mật 


Quýt Xiêm trắng 


Quýt Tiểu hồng 


Hình 16. Một số giống bưởi, cam, quýt 


3. Trồng cây 
a) Thời vụ 


Em hãy điển vào chỗ trống thời gian trông cây theo mâu bảng sau : 


THỜI GIAN TRỒNG CÂY ÁN QUÁ CÓ MÚI 


b) Khoảng cách trông 
Khoảng cách trồng phụ thuộc vào từng loại cây, chất đất. 
Ví dụ : Cam có thể trồng theo các khoảng cách : 6m x 5m ; 6m x 4m ; 5m x 4m. 
Chanh có thể trồng theo các khoảng cách : 4m x 3m ; 3m x 3m. 
Bưởi có thể trồng theo các khoảng cách : óm x 7m ; 7m x 7m. 
©) Đào hố, bón phân lót 
Đào hố trồng, kích thước hố rộng từ 60 - 80cm, sâu 40 - 60cm tuỳ theo địa hình, 
loại đất. Lớp đất đào lên được trộn với phân (30 kg phân chuồng ; 0,2 - 0,5kg 
phân lân và 0,1 - 0,2kg kali, cho vào hố rồi phủ đất kín, để 20 - 25 ngày sau mới 
trồng cây vào hổ. 


4. Chăm sóc 

a) Làm cỏ, vun xới : Tiến hành làm cỏ, vun xới quanh gốc cây đề điệt cỏ đại, làm 
mất nơi ẩn náu của sâu, bệnh và làm đất tơi xốp. 

b) Bón phân thúc bằng phân hữu cơ và phân hoá học, khối lượng phân và thời kì 
bón tuỳ tình hình phát triển của cây và tuổi cây. 
Em hãy giải thích tại sao không bón phân vào gốc cây mà lại bón theo hình chiếu 
của tán cây. 

©) Tưới mước, phù rơm, rác, trồng cây phân xanh giữ ẩm cho đất. 

đ) Tạo hình, sửa cảnh : Đốn tạo hình giúp cho cây phát triển cân đối, đủ ánh sáng, 
thoáng, kích thích cây ra nhiều cành mới, loại bỏ cành già, bị sâu, bệnh. Tiến 
hành tỉa bỏ cành vượt, cành phụ, mầm mọc từ gốc, chỉ để lại một số cành 
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phân bố đều ra 4 phía làm khung. Bấm ngọn cành chính (cành cấp I) đề cho 
phát triền thêm 2, 3 cành cấp II. 
Cán chú ý bón phân trước khi đốn đề cây sinh trưởng, phát triển tốt. 


©) Phòng trừ sâu, bệnh : Cây ăn quả có múi thường bị nhiều loại sâu, bệnh phá hại 
làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng quả. 

— Sâu về bùa : Ban ngày bướm ẩn kín trong tán cây, ban đêm mới hoạt động, 
đẻ trứng ở gần gân lá chính hai bên mặt lá. Sâu non đục vào biểu bì lá làm 
thành các đường ngoản ngoèo làm cho lá quản queo. Sâu thường phát sinh 
vào mùa xuân, khi cõ nhiều lá non. Gặp thời tiết nóng và lạnh kéo đài, sâu 
phát triển chậm. 

Tiến hành phun thuốc Sherpa 0,05% hoặc Nicotex nồng độ 0,1 - 0,2% khi 
chỏi mới nhú, kết hợp với làm vê sinh gốc cây, sửa cành và bón thúc sau khi 
thu hoạch. 

— Sâu xanh : Bướm hoạt động ban ngày, đẻ trứng vào lá non trên ngọn cây. Sâu 
non än lá và chúng phát sinh quanh năm. 

Tiến hành bắt sâu non, trứng ; kết hợp với phun thuốc diệt trừ. 

— Sâu đục cành : Con trưởng thành đẻ trứng vào nách lá, ngọn cành. Sâu non phá 
hai mạnh vào tháng 5. 

Tổ chức bắt con trưởng thành. Dùng gai mây hoặc móc thép chọc vào lỗ giết sâu 
non hoặc tiêm thuốc vào lỏ bị đục. Phun thuốc diệt trứng, rệp, rấy. 

— Bệnh loét : Bệnh do một loại vi khuẩn có tên khoa học là Xathomonas ciì, 
phát triển ở nhiệt độ 20°C - 30°C, độ ầm không khí cao, lá ướt. Vi khuẩn xâm 
nhập vào cây mạnh nhất từ tháng 3 - 4, qua lỏ khí khổng, thuỷ không và vết 
thương sây sát. 


Tiến hành thu đọn cành, lá, quả bị bệnh đem đốt, chọn giống có khả năng chống 
bệnh để trồng. Phun thuốc Boóc đô 1% hoặc Zinnele 0,5 - 1% và các loại thuốc 
có gốc đồng (Cu). 

— Bệnh vàng lá : Bệnh do một loại vi khuẩn có tên khoa học là Libero bacter 
asiaricun. Bệnh được lan truyền qua một loại rấy ; gốc ghép, mắt ghép 
mang bệnh. 

Tiến hành chọn giống sạch bệnh đề trồng. Bón phân đầy đủ, cân đối giúp cho 
cây tăng sức chống, chịu bệnh. Phun thuốc Bassan, Copperam... diệt trừ rấy 
chồng cánh. 


IV - THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN 


1. Thu hoạch : Thu hoạch cần đúng độ chín. Ví đự : với cam, quýt, khi xuất hiện 
mau đỏ đa cam hoặc vàng đa cam từ 1/3 - 1/4 diện tích võ quả thì tiến hành thụ 
hoạch. Nên thu hoạch vào ngày nắng ráo. Dùng kéo cất sát cuống quả, tránh làm 
sây sát vỏ quả. Quả được lau sạch, phân loại, xử lí bằng hoá chất không gây độc 
hại và được phép sử dụng, rồi vận chuyền đến nơi tiêu thụ và bảo quản. 

2. Bảo quản : Quả được xử lí tạo màng parafin có thể bảo quản được trong 
2 tháng. 

Nếu bảo quản trong kho lạnh, xe lạnh, yêu cảu nhiệt độ từ 1°C - 32C, độ ầm là 
80 - 85%. Thời gian bảo quản càng lâu nếu quả được lau sạch sẻ, tráng parafin, 
gói giấy mỏng và không chất thành đống. 


- Các loại quả của cây ăn quả có múi là nguồn cung cấp 
vitamin, đường, chất khoáng cho con người ; nguyên liệu cho 
công nghiệp chế biến nước giải khát, tinh dầu, kẹo bánh. 


- Các loại cây ăn quả có múi thường trồng vào vụ xuân và vụ 
thu (các tỉnh phía Bắc) và đầu mùa mưa (các tỉnh phía 
Nam). Nhiệt độ thích hợp từ 25°C - 27°C, độ ẩm không khí 
từ 70 - 80%. 


- Đảm bảo các yêu cầu Kĩ thuật về khoảng cách, cách trồng, 
chăm sóc để tạo điều kiện cho cây sinh trưởng, phát triển tốt. 


. 


Câu hỏi 

1. Em hãy nêu giá trị dinh dưỡng và các yêu cầu ngoại cảnh của cây 
ăn quả có múi. 

2. Hãy nêu các giống cây ăn quả có múi mà em biết. Ở địa phương 
em trồng loại giống nào là phổ biến ? 

3. Nhân giống cây án quả có múi bằng phương pháp nào là phổ biến ? 
Tại sao 2 

4. Tại sao lại bón phân theo hình chiếu của tán cây và đốn tạo hình 
cho cây ? 
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Đèi lei 


@®....: TRỒNG CÂY NHÂN 


@ Biết được giá trị dinh dưỡng của quả nhãn, 
đặc điểm thực vật vả yêu cầu ngoại cảnh của 
cây nhãn. 

e Hiểu được các biện pháp kĩ thuật gieo trồng, 
chăm súc, thu hoạch, hảo quản, chế hiến. 


I- GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA QUẢ NHÂN 
Cây nhàn thuộc nhóm cây ăn quả á nhiệt đới, có tính thích nghi rộng. 
Cùi nhãn chứa đường, axit hữu cơ, vitamin C, K, các chất khoáng Ca, P, Fe... 


nên có giá trị dinh dưỡng cao. Trồng nhãn mang lại thu nhập cao hơn một số cây 
trồng khác. 


Em hãy cho biết quả nhân được dùng làm gì ? 
II - ĐẶC ĐIỂM THỤC VẬT VÀ YÊU CẦU NGOẠI CẢNH 


1. Đặc điểm thực vật 
— Cây nhãn có bộ rẻ rất phát triển. Rẻ cọc có thể än sâu từ 3 - 5m và lan rộng gấp 
từ I - 3 lần tán cây. Rẻ con tập trung trong khu vực hình chiếu của tán cây với 
độ sâu từ 10 - 15cm. 
— Hoa xếp thành chùm mọc ở ngọn và nách lá. Có 3 loại hoa trên một chùm hoa : 
hoa đực, hoa cái (h.17), hoa lưỡng tính. 


Hình 17. Hoa nhãn 
1. Hoa đực ; 2. Hoa cái © 


2. Yêu cầu ngoại cảnh 

@) Nhiệt độ : Cấy nhãn chịu được nóng và lạnh tốt hơn cây vải nên được trồng ở các 
vùng trong cả nước. Nhiệt độ thích hợp từ 21°G-275G. 

b) Lượng mưa cân cho cây nhân sinh trưởng và phát triển là 1200mm/năm. Độ ẩm 
không khí 70 - 80%. Thời ki phân hoá mắm hoa và phát triển quả cán nhiều 
nước. Là cây chịu hạn nhưng nếu bị ngập nước từ 3 - Š ngày cũng không bị ảnh 
hưởng như các cây ăn quả khác. 

©) Ánh sáng : Cây cân đủ ánh sáng, nhưng không ưa ánh sáng mạnh và chịu 
được bóng râm. 

đ) Đất : Cây nhãn không kén đất nên trồng được trên nhiều loại đất, trong đó đất 
phu sa là thích hợp nhất. 


HI - KĨ THUẬT TRÓNG VÀ CHĂM SÓC 
1. Một số giống nhãn trồng phổ biến 


Nhân lồng (h.18.1), nhãn đường phèn, nhãn cùi, nhân cùi điếc, nhân nước... 
(các tỉnh phía Bắc) ; nhân long, nhân tiêu, nhân giỏng da bò (h.18.2) (các tỉnh 
phía Nam)... 


Hình 18. Một số giống nhãn 
1. Nhãn lồng ; 2. Nhãn giỏng da bò 
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2. Nhân giống cây 
Phương pháp nhân giống chủ yếu là chiết cành và ghép. 
a) Chiết cành 
— Chọn cành chiết ở những cây sinh trưởng tốt, năng suất cao, phẩm chất quả 
thơm, ngon. 
— Đường kính gốc cành chiết từ 0,5 - 1.5cm. Cành nhỏ có khả năng ra rẻ tốt hơn 
cành to. 
— Bầu chiết có đường kính 6 - 8em, dài 10 - 12cm. 
Sau khi chiết được 2,5 - 3 tháng, bầu chiết có nhiều rẻ thì cắt đem giảm ở vườn 
ươm với khoảng cách 20cm x 20cm ; 30cm x 30cm ; 40cm x 60cm. Tiến hành 
tưới nước phân chuồng pha loäng hay phân hoá học với nồng độ từ 0,5 - 1%. 
b) Ghép 
“Tạo gốc ghép bằng cách gieo hạt các giông nhân nước, nhân long... vào vườn 
ươm, tiến hành chăm sóc đầy đủ cho đến khi gốc ghép có đường kính Iem là tiến 
hành ghép. 
Các phương pháp ghép nhân được áp dụng là ghép áp, ghép chẻ bên, ghép mắt 
cửa số, ghép nêm. 


3. Trồng cây 


a) Thời vụ trồng 
“Thời vụ trồng phụ thuộc vào khí hậu của từng vùng sinh thái. 

Em hãy nêu thời vụ trông nhan thích hợp vào thời gian nào ? 

b) Khoảng cách : Đối với đất tốt ở vùng đồng bằng, trồng với khoảng cách 8m x 8m 
(160 cây/ha). Đối với đất đồi, trồng với khoảng cách 7m x 7m hay 6m x 8m 
(200 - 235 cây/ha). 

©) Đào hố, bón phân lóf : Tiến hành đào hố, kích thước hố tuỳ theo từng loai đất 
(bảng 5). Sau đó trộn lớp đất mặt đào lên với phân bón (phân hữu cơ và phân hoá 
học) đề bón lót vào hổ trước khi trồng 1 tháng. 


KÍCH THUỐC HỖ VÀ KHÔI LƯƠNG PHÁN BÓN 


Kích thước hố 


Ki Khối lượng phân bón (kg/hố) 


Phân 


NHÀ SƠ) Kali (K) Vôi 


| Lân (P) 


Đất vùng 


ề 60 - 
đồng bằng vẽ su 


Đất đồi 80 - 100 | 80 - 100 


4. Chăm sóc 
a) Làm có, xới xáo : Tiến hành làm cỏ, vun xới quanh gốc cây đề diệt có dại, làm 
mất nơi ẩn náu của sâu, bệnh và làm đất tơi xốp. Hàng năm có thể dùng bùn ao 
hay phù sa vun vào gốc một lớp mỏng từ 5 - 10cm từ gốc cây rộng ra cho hết 
tán cây. 
b) Bón phân thức vào 2 thời kì quan trọng là khi ra hoa (tháng 2 - 3) và sau khi thu 
hoạch quả (tháng 8 - 9) bằng phân chuồng hoai từ 30 - 50kg/cây và phân hoá 
học với lượng tối đa cho 1 cây : 1,5 - 2kg đạm ; 1 - 1,5kg lân; 1,5 - 2kg kali. 
€) Tưới nước : Tháng đầu tiên sau khi trồng cần tưới nước giữ ầm cho cây theo định 
Kì I - 2 ngày/lán. Tháng thứ hai định kì 3 - 5 ngày/lân. Tưới từ ngoài vào trong 
gốc cây. 
4) Tạo hình, sửa cành : Cắt bỏ các cành vượt, cành bị sâu bệnh, cành nhỏ. 
6) Phòng trừ sâu, bệnh 
— Bọ xít thường phát sinh nhiều vào lúc nhiệt độ môi trường lên cao và phá hại từ 
tháng 11 - tháng 3, 4 năm sau. 
Tiến hành rung cây, rung cành vào ban đêm cho bọ xít rơi xuống rồi bắt giết. 
Phun thuốc Basudin 0,1 - 0,2% hoặc Diazinon 0,04%, Dichovot 0,05% từ 
tháng 4 đề trừ trứng, sâu non ; đợt hai phun vào tháng 8 - 9. 

— Sâu đục quả : Con trưởng thành đẻ trứng trên vỏ quả. Sâu non nở đục vào phần 
cuống quả làm rụng quả hoặc làm giảm chất lượng quả. 
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Tiến hành tỉa cảnh cho thoáng cây sau khi thu hoạch quả. Phun thuốc Trebon 
0,2% hoặc Slepzol 0,2%, Supracide 40ND nồng độ 0,1% lúc ra hoa và lúc quả 
to bằng đầu đủa. 

— Sâu găm vỏ cành : Con trưởng thành đẻ trứng vào tháng 4 - 5, sâu non găm vỏ 
cây và tiết chất tơ dính các vụn vỏ cây cùng phân sâu thành màng bao bọc các 
đoạn cành đã găm. Sâu lớn đục các chạc cành, phá hại lôi làm cây suy yếu. 

— Nhên lông nhung : Nhện màu đỏ, đẻ trứng vào mùa xuân trên các đợt lộc non, 
phá hại mạnh vào tháng Š - 6. 

Thu dọn lá rụng đem đốt, cắt tia cành cho thông thoáng. Phun thuốc Dicofol 
0,12% hoặc lưu huynh và vôi từ 0,1 - 0,3 độ Bô mẽ (mùa hè), từ 0,1 - 0,5 độ 
Bỏ mê (mùa đông). 

— Bệnh thối hoa : Bệnh do một loại nấm gây hại nhiều trong các tháng 2, 3. 

“Tiến hanh phun thuốc Booc đỏ 1% hay RKidomill MZ. 0,2% ; Anvill 0,2% ; Seoro 
0,1% vào lúc cây ra hoa và trước khi hoa nở từ 5 - 7 ngày. 

— Bệnh mốc sương : Bệnh gây hại chủ yếu trên lộc non, chùm hoa và quả. Bệnh 
đo môi loại nãm có tên khoa học là Phyfophrhora sp. Nấm phát sinh ở nhiệt độ 
22°C - 25°C, độ ẩm cao. Bệnh phá hại mạnh trong các tháng 3, 4, 5. 

Tiến hành làm vệ sinh vườn, quét vôi gốc cây, cắt bỏ cành già, cành bị bệnh. 
Phun thuốc Boóc đô 1%, Anvill 0,2%, Ridomill MZ 0,2%, Seore 0,1% khi cây 
ra lộc, nụ và khi hoa nở. 


IV - THU HOẠCH, BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN 

1. Thu hoạch : Quả nhân khi chín, vỏ quả chuyển từ màu nâu hơi xanh sang màu 
vàng sáng ; vỏ quả sù sì, hơi dày chuyền sang mỏng và nhắn, hạt màu đen. 
Bẻ hay cắt từng chùm quả, chú ý không cắt trụi hết cành lá và cắt cuống quá dài 
sẻ ảnh hưởng đến các mảm ngủ ở phía dưới chùm quả. 
Em hãy cho biết thời gian thu hoạch nhân vào lúc nào trong ngày là tốt nhất. 


Vì sao ? 


2. Bảo quản : Quả được hái xuống để ở nơi râm mát, sau đó cho vào sọt, hộp giấy 
các tông đề đưa đến nơi tiêu thụ hoặc vào kho lạnh bảo quản ở nhiệt độ S%G.- 
100C. 


Ngoài ra có thể dùng hoá chất không độc hại và được phép sử dụng đề bảo quản. 


3. Chế biến : Sấy cùi nhân làm long nhãn băng lò sấy. 
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- Quả nhãn chúa nhiều đường, vitamin, chất khoáng được 
sử dụng để ăn tươi, sấy khô, làm long nhãn, đồ hộp. 


- Cây nhãn được trồng vào vụ xuân và vụ thu (các tỉnh phía 
Bắc), đầu mùa mưa (các tỉnh phía Nam). 


- Trồng cây nhãn phải đảm bảo các yêu cầu kĩ thuật về 
khoảng cách, cách trồng, chăm sóc để tạo điều kiện cho 
cây sinh trưởng, phát triển tốt. 


Câu hỏi 
1. Em hãy nêu giá trị dinh dưỡng của quả nhãn và yêu cầu ngoại 
cảnh của cây nhãn. 
2. Em hãy nêu các yêu cầu kĩ thuật trong việc gieo trồng, chăm sóc 
cây nhăn. 


3. Em cho biết ở địa phương em nhân giống nhãn bằng cách nào ? 


Có thể em chưa biết 


Cây nhãn được trồng lâu nhất cách đây 300 năm hiện còn sống tại 
chùa Phố Hiến, thị xã Hưng Yên. Hằng năm cây vẫn cho quả đẻu 
(khoảng 500kg quả). 


Dòi @ 
Ki THUẬT TRÔNG CÂY VẢI 


®@ Biết được giá trị đinh dưỡng của quả vải, 
đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh 
của cây vải. 

© Hiểu được các biện pháp kĩ thuật trong việc 
gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, hảo quản, 
chế biến. 


1- GIÁ TRỊ DINH DUỠNG CỦA QUẢ VẢI 
Cây vải là loại cây đặc sản của các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, có giả trị dinh 
dưỡng cao và mang lại thu nhập đáng kể. Cùi vải chứa đường, vitamin Bị, B;, 
PP, chất khoáng Ca, P, Fe... 
Em hãy nêu giá trị của cây vải. 


II - ĐẶC ĐIỂM THỤC VẬT VÀ YÊU CẦU NGOẠI CẢNH 


1. Đặc điểm thực vật 


Hình 19. Hoa vải 


1. Hoa đực; 2. Hoa cái; 3. Hoa lưỡng tính 
— Cây vải được trồng bằng hạt, canh chiết hoặc ghép. Rẻ cây vải trồng bằng canh 
chiết thường ăn nông, tập trung ở độ sâu từ 0 - 60em và phát triển rộng gấp từ 
1,5 - 2 lần tán cây. Với các cây trồng bằng hạt, rẻ ăn sâu đến 1,6m. 


— Trên cây có hoa đực, hoa cái và hoa lưỡng tính. Hoa đực và hoa cái không nở 
cùng một lúc. Khi ra hoa, gặp thời tiết ấm, nắng, khô, ít mây mù hoặc mưa 
phùn thì tỉ lê đâu quả sẽ cao. 

2. Yêu cầu ngoại cảnh 

a) Nhiệt độ thích hợp từ 24°C - 29°C. Trong năm (tháng 1, 2) cần có nhiệt độ thấp 
để tạo điều kiện cho cây phân hoá mắm hoa. Nhiệt độ thích hợp cho việc ra hoa, 
thụ phấn, thụ tinh là 18°C - 24C. 

b) Lượng mưa tối thiểu trong năm là 1250mm. Độ ầm không khí 80 - 90%, chịu 
được hạn nhưng chịu ứng kém. 

©) Ánh sáng : Nắng càng nhiều càng thuận lợi cho sự hình thành hoa. 

đ) Đất : Cây vài có thể trồng trên đất phù sa, đất đói... nhưng thích hợp là đất 

phù sa, có tầng đất dày, độ pII từ 6 - 6,5. 


HI - KĨ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC 


1. Một số giống cây vải 


Hình 20. Một số giống vải 
1. Vải chua ; _ 2. Vải thiểu 


Hiện nay có 3 giống : vải chua (h.20.1), vải thiểu (h.20.2) và giống lai giữa vải 
chua và vải thiều. Trong ba giống trên thì giống vải thiểu có chất lượng tốt hơn 
đang được phát triển mạnh. 


2. Nhân giống cây 
Phương pháp nhân giống phố biến là chiết cành, ghép cành và ghép mắt. 
a) Chiết cảnh : Ngoài kĩ thuật chung đã nêu ở trên, cần lưu ý một số điểm sau : 


— Chọn cành chiết có đường kính từ 0,5 - 1,5em, dài từ 40 - 60cm trên cây mẹ 
đã cho quả liên tục nhiều năm, phẩm chất tốt. 


— Sau khi chiết từ 30 - 60 ngày, rễ chuyền sang màu vàng nâu thì cắt cành chiết 
rỏi giâm vào vườn ươm với khoảng cách 20em x 20em hoặc 30em x 30em. 
Tưới nước thường xuyên và làm giàn che nắng. 

b) Ghép 

Tạo gốc ghép bằng cách gieo hạt vải chua trong vườn ươm. Tiến hành chăm sóc 

đây đủ cho cây phát triển, khi cây có đường kính 1em thì bắt đâu ghép. 

Có thẻ sử dụng các phương pháp đề ghép vải như ghép áp, ghép đoạn cành, ghép 

chẻ bên, ghép nêm, ghép mắt cửa sổ. 

3. Trồng cây 
a) Thời vụ 
“Thường trồng từ tháng 2 - 4 (vụ xuân), tháng § - 9 (vụ thu) ở các tỉnh phía Bắc. 


b) Khoảng cách tróng (bảng 6) 


I;01:18 TỔ KHOAÀNG CÁCH VÀ MẬT DỘ CÂY 


©) Đào hố, bón phân lót : Tiên hành đào hồ, bón phân lót trước khi trồng 1 tháng 
như đối với cây nhân (bảng 7). 


KÍCH THUỐC HỒ VÀ KHỐI LUỢNG PHÂN BÓN 


Đất đồng bằng 


Đất đồi 
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4. Chăm sóc 

a) Làm cỏ, vun xới kết hợp trồng xen các cây họ Đậu. 

b) Bón phân thúc cùng cấp chất dinh dưỡng cho cây vào thời kì xuất hiện mầm hoa, 
có quả non và sau khi thu hoạch quả. 
Rải phân đều trên mặt đất dưới tán cây rồi lấp một lớp đất mỏng, sau đó tưới ẩm 
cho cây. Đối với thời kì bón sau thu hoạch, cần đào ranh xung quanh cách mép 
ngoài của tán cây chừng 20cm. Ranh rộng 30cm và sâu 30 - 40cm tuỳ theo loại 
đất. Rải phân vào rãnh rồi lấp đất. Lượng phân bón ở thời kì này chiếm 2/3 khối 
lượng phân bón thúc. Ngoài ra có thề phun phân vi lượng (kẽm, sắt, môlipđen...) 
lên lá. 

©) Tưới nước thường xuyên cho cây phát triển. Trước khi cây ra hoa, han chế tưới 
nước để tạo điều kiện cho cây phân hoá mám hoa. 

đ) Tạo hình, sửa cành : Cắt bỏ các cành vượt, cành bị sâu, bệnh, cành nhỏ. 

©) Phòng trừ sâu, bệnh : Phòng trừ các loại sâu, bệnh phá hại vải giống như ở 
cây nhãn. 


IV - THU HOẠCH, BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN 


1. Thu hoạch : Khi vỏ quả màu xanh vàng chuyền sang màu hồng hoặc đỏ thâm là 
thu hoạch được. 
'Bẻ từng chùm quả, không kèm theo lá vì khoảng cách giữa các cành quả với phần 
lá dưới cảnh quả có các mám ngủ (h.21). 
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2. Bảo quản : Quả được hải 
xuống để nơi râm mát, 
sau đó cho vào sọt, hộp 
các tông, túi ni lông rồi 
đưa đến nơi tiêu thụ hoặc 
bảo quản trong kho lạnh. 

3. Chế biến : Tiến hành sấy 
vải bằng lò sấy với nhiệt 
độ 50°C - 60°C. 


Hình 21. Vị trí bẻ cành quả 
1. Vị trí bẻ quả ; 2. Các mầm ngủ 


- Quả vải chứa nhiều đường, vitamin, chất khoáng được sử 
dụng để ăn tươi, sấy khô, làm đồ hộp. 


~ Cây vải được trồng vào vụ xuân và vụ thu. 


- Đảm bảo các yêu cầu kĩ thuật về mật độ, khoảng cách, cách 
trồng và chăm sóc để cho cây sinh trưởng, phát triển tốt. 


Câu hỏi 
1. Em hãy nêu giá trị của cây vải và các yêu cầu ngoại cảnh của 
cây Vải. 
2. Ö địa phương em trồng giống vải gì ? 
3. Hay nêu yêu cầu ki thuật của việc gieo trồng, chăm sóc và thu 
hoạch vải. 


Có thể em chưa biết 
Vùng trồng vải chủ yếu của Việt Nam là Đồng bằng sông Hồng, 
trung du, miền núi Bắc Bộ và một phán khu IV. Những nơi trồng 
nhiều là huyện Thanh Hà (Hải Dương), Lục Ngạn (Bắc Giang), 
Hạ Hoà (Phú Thọ), Hà Nội, Hoà Bình. 


Bài ]C) 
THUẬT TRÔNG CÂY XOÀI 


© Biết được giá trị tlinh dưỡng của quả xoai, 
đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của 
gây xài. 

®@ Hiểu được các biện pháp kĩ thuật trong việc 
gieo trồng, chăm súc, thu hoạch, bảo quản. 


I- GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA QUẢ XOÀI 
Xoài là cây ăn quả nhiệt đới trồng ở nhiều nơi trong cả nước. Quả xoài chứa các 
chất dinh dưỡng như : đường (II - 12%) ; vitamin A, B;, C ; chất khoáng K, Ca, 
P, §... ; axít hữu cơ (0,2%). Quả xoài được dùng đề ăn tươi, làm nước quả, đồ hộp, 
hoa xoài dùng làm thuốc và là nguồn mật nuôi ong rất tốt. 


II - ĐẶC ĐIỂM THỤC VẬT VÀ YÊU CẦU NGOẠI CẢNH 


1. Đặc điểm thực vật 

— Cây xoài là cây thân gỏ có bộ rẻ ăn sâu nên có khả năng chịu hạn tốt. 

— Phản lớn rẻ tập trung ở tầng đất mặt, sâu từ 0 - 50em. Hoa xoài ra từng chùm 
ở đầu ngọn cành. Mỗi chùm có từ 2000 - 4000 hoa, gồm có hoa đực và hoa 
lưỡng tính. 


2. Yêu cầu ngoại cảnh 
Cây xoài sinh trưởng, phát triển cần các điều kiên ngoai cảnh như sau : 

4) Nhiệt độ thích hợp là 24°C - 26°C. 

b) Lượng mưa trung bình từ 1000 - 1200mm/năm. Cây xoài cần có mùa khô đề 
giúp phân hoá mầm hoa được thuận lợi. 

©) Ánh sáng : Cân đủ ánh sáng, 

đ) Đất : Cây xoài trồng được trên nhiều loại đất, trừ đất có nhiều sét. Thích hợp nhất 
là đất phù sa ven sông, tảng đất dày, độ pH từ 5,5 - 6,5. 
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II - KĨ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC 


1. Một số giống xoài trồng phổ biến 
Xoài cát (h.22.1) (Tiền Giang) ; xoài thơm (Đồng Tháp, Cán Tho) ; xoài bưởi 
(Tiên Giang) ; xoài Thanh Ca (h.22.2) (Khánh Hoà, Bình Định) ; xoài tượng, xoài 
'Yên Châu (Sơn La) và một số giống xoài nhập nội của Trung Quốc, Ô-xtrây-li-a, 


'Hình 22. Một số giống xoài 
1. Xoài cát; 2. Xoài Thanh Ca 


2. Nhân giống cây 


Sau khi chọn được giống xoài tốt, tiến hành nhân giống bằng phương pháp gieo 
hạt và ghép mắt, ghép cành. 

4) Gieo hạt : Chọn hạt của những cây có năng suất cao, chất lượng quả thơm, ngon 
đem gieo ở vườn ươm. Chư ý : khi gieo, đập cho vỡ vỏ cứng đề hạt chóng nảy 
mầm. Đặt hạt năm nghiêng. 

b) Ghép : là phương pháp phố biến. Chứ ý : lấy mắt ghép ở trên cành một năm tuồi. 
Vị trí ghép cách mặt đất từ 22 - 25em. Người ta thường chọn cây muỗm, quéo, 
xoài rừng làm gốc ghép. Dùng phương pháp ghép áp, ghép mắt theo kiểu chữ T, 
ghép cửa số, mắt nhỏ có gỏ và ghép đoạn cành. 


Em hãy cho biết ghép xoài vào thời gian nào là thích hợp ? 


3. Trồng cây 

a) Thời vụ 
Chọn cây con đủ tiêu chuẩn, cao từ 60 - 100cm, sạch bệnh đem trồng vào mùa 
xuân (tháng 2 - 4) ở các tỉnh phía Bác và đầu mùa mưa (tháng 4 - 5) ở các tỉnh 
phía Nam. 
Em cho biết vùng nào ở Việt Nam trồng nhiễu xoài ? 

b) Khoảng cách : Tuỳ theo giống, đất đai mà khoảng cách trồng khác nhau : IÔm x IŨm 
hoặc 12m x 12m, 14m x I4m. 

©) Đảo hố, bón phán lót : Hố trồng xoài phải đào to, đường kinh từ 80 - 90em, sâu từ 
50 - 60em vì rễ ăn sâu và rộng. Bón phân lớt từ 20 - 30kg phân hữu cơ cùng với Ikg 
phân lân/1 hố. 

4. Chăm sóc 

a) Làm có, vụn xới : Tiến hành làm cö, vun xới quanh gốc cây để diệt cỏ dại, làm 
mất nơi ẩn náu của sâu, bệnh và làm đất tơi xốp. 

b) Bón phân thúc bằng phân chuồng hoại hoặc phân hoá học đảm bảo tỉ lNÑ:P:K 
là 1:1: 1 (mối cây bón từ 300 - 500g). Cây càng lớn lượng phân tăng dần. Một 
năm bón 2 lán vào thời gian trước khi cây ra hoa và sau khi thu hoạch quả. 

©) Tưới nước : Xoài là cày chịu được hạn nhưng cản tưới nước thường xuyên, nhất 
là khi cây còn nhỏ và vào mùa hanh khô. 

đ) Tạo hình, sửa cành : Tiến hành tỉa sớm các cành nhỏ, cành bị sâu, bệnh. Không để 
cây xoài ra nhiều cành thấp đề giữ cho cây xoài được thông thoáng. 


©) Phòng trừ sâu, bệnh : Cây xoài bị các loại sâu, bệnh phá hoại như : rầy, rệp, ruồi 
dục quả, bệnh thán thư, đốm đen vi khuẩn, bênh thối quả. khó đọt... Trong đó, 
rây nhảy chích hút lá và bệnh thán thư là nguy hiểm, vì chúng gây hại vào lúc ra 
hoa, đâu quả. 

— Rấầy xanh (rầy nhảy) là loại sâu phá hại chủ yếu của cây xoài. Sâu chích hút 
nhựa dưới các đọt lá, chùm hoa và quả non làm rụng hoa, quả. Ngoài ra, rầy 
còn tiết dịch gây bệnh bỏ hóng làm đen hoa và quả. Rảy thường phá hai quanh 
năm, Rầy nấp ở chỗ tối, sợ nắng. 

Tiến hành bảy đèn, tỉa cành, tạo thông thoáng. Phun thuốc Bassa, Mipcin 
hoäc Trêbon nồng độ 0, I5 - 0,20% làm 2 - 3 lần. Mỗi lần cách nhau 5 - 7 ngày. 
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— Ruồi đục quả : Ruồi đẻ trứng vào đưới lớp vỏ quả. Sâu non đục quả làm cho 
quả thối và rụng. Ruồi đục quả là loại sâu phá hại nhiều loại quả như xoài, cam, 
quýt, nhãn, táo nên là đối tượng cần chú ý trong quá trình kiểm dịch khi nhập 
quả tươi. 

Dùng bả có trộn thuốc Methylcugenol hoặc Furadon với một loại thuốc trừ sâu 
Mathation. Bao quả bằng giấy, không cho ruồi xâm nhập, làm vệ sinh vườn, 
thu dọn quả rụng. 

— Bệnh thản thư là loại bệnh phá hại chủ yếu cây xoài đo loại nấm có tên khoa 

học là Colletotrichum geoe porioides. Nấm phát sinh ở nhiệt độ 25,4”°C (miền 
Đắc), trong mùa mưa (miền Nam). 
Tiến hành thu nhặt các lá, quả bị bệnh đề xử lí. Phun thuốc Viben C 75WP 
0.2% hoặc Seore 250 NP 0,05% trước khi cây ra hoa 7 - 10 ngày l lân. Thời 
kì hoa nở phun 2 tuần 1 lần. Khi quả non phun 1 tháng 1 lần. Ngừng phun 
thuốc trước khi thu hoạch 2 tuần. 


— Bệnh thối quả, khô dọt : Bệnh do loại nấm có tên khoa học là Đipiodia 
natalensis. Nấm phát sinh mạnh trong điều kiện ấm và vào mùa mưa. 

Cát các cành bị bệnh, khi hái quả tránh làm sây sát, bảm giập. Phun thuốc 
Benlate nồng độ 0,01%, Cooper B 0,1% trước lúc thu hoạch 2 tuần với liều 
lượng 10 lít thuốc đã pha/1 cây. 

— Bệnh đốm vi khuẩn : Bệnh do loại vi khuẩn có tên khoa học là Đsewdomonas 
máangiferae. Vì khuẩn phát sinh mạnh trong điều kiện ẩm. Bệnh gây hại trên 
cành non, phiến lá, cuống quả làm cho lá, quả rụng. 

Cát bỏ cành, lá bị bệnh. Phun các loại thuốc như Cooperzine, Kasuman đề hạn 
chế bệnh phát sinh. 


IV - THU HOẠCH, BẢO QUẢN 

1. Thu hoạch : Cây trồng bằng hạt được từ 4 - 6 năm cho lứa quả đầu tiên. Trồng 
bằng cây ghép 3 năm sẻ cho quả. Cần thu hoạch đúng độ chín khi vỏ quả có màu 
vàng da cam, có mùi thơm, thịt quả màu vàng. 


2. Bảo quản : Bảo quản nơi khô ráo, thoáng, nhiệt độ thấp để đem đến nơi tiêu thụ 
hoặc các nhà may chế biến đồ hộp, nước giải khát. 
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¬ Xoài là loại quả thơm, ngon chứa các chất dinh dưỡng, 
vitamin, chất khoáng, được sử dụng để ăn tươi và chế 
biến nước giải khát. Hoa xoài còn dùng làm thuốc. 

~ Cây xoài sinh trưởng, phát triển ở nhiệt độ thích hợp từ 
24°C - 26°C, độ ấm cao, được trồng ở nhiều loại đất, 
trong đó đất phù sa ven sông là thích hợp nhất. 

- Phải đảm bảo các yêu cầu kĩ thuật về trồng, chăm sóc 
cây xoài tạo cho cây sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng 
suất cao. 
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Câu hỏi 

1. Hay nêu lợi ích của việc trồng cây xoài và yêu cầu ngoại cảnh của 
cây xoài. 

2. Em hãy kề tên các giống xoài mà em biết. Ở địa phương em trồng 
giống xoài nào là phỏ biến ? 

3. Hay phân tích các yêu cầu kĩ thuật trong việc trồng, chăm sóc cây 
xoài. Ở địa phương em đã áp dụng kỉ thuật trồng, chăm sóc cây 
xoài như thế nào ? 


Đòi H 


THUẬT TRỒNG CÂY CHÔM CHÔM 


© Biết được giá trị dinh dưỡng của quả chũm 
chôm, đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại 
cảnh pủa cây châm chôm. 

©@ Hiểu được các biện pháp kĩ thuật trong việc 
gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản. 


I- GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA QUẢ CHÔM CHÔM 
Chôm chôm là cây ăn quả nhiệt đới. Quả chôm chôm chứa nhiều đường, chất 
khoáng và các loại vitamin, nhất là vitamin C. 


Quả chôm chôm dùng đề ăn tươi, chế biến thành xirô hoặc đóng hộp. 
II- ĐẶC ĐIỂM THỤC VẬT VÀ YÊU CẦU NGOẠI CẢNH 


1. Đặc điểm thực vật 

— Cây chôm chôm có tán lá rộng. 

— Hoa chóm chôm có 3 loại : hoa đực, hoa cái và hoa lưỡng tính. Tỉ lệ các loại 
hoa trên một cây thay đồi tuỳ từng giống và mùa khác nhau. Chùm hoa mọc ở 
đầu cành. 

2. Yêu cầu ngoại cảnh 


đ) Nhiệt đọ : Cay chom chom thích hợp vơi điều kiến nong, ẩm. Nhiệt đọ từ 
20°C - 30°C. 

b) Lượng mưa hàng năm khoảng 2000mm, phân phối đều trong năm. 

€) Ánh sáng : Cày chôm chòm rất cân ánh sáng. Vì vậy, những quả mọc ở ngoài tán 
khi chín có màu đỏ, đẹp hơn quả mọc trong tán cây. 

đ) Đất : Cây chôm chôm được trồng trên nhiều loại đất, nhưng đất thịt pha cát là 
thích hợp ; táng đất dày ; nhiều chất dinh dưỡng và thoát nước tốt. Độ pH từ 
4.5 - 6,5. 


HT - KĨ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC 


1. Một số giống chôm chôm trồng phổ biến 


Các giống chôm chôm trồng hiện nay gồm có : chôm chôm Java, chôm chôm ta, 
chôm chỏm nhàn, chôm chôm Xiêm. 


Hình 23. Một số giống chôm chôm 
1. Chôm chôm .lava ; 2. Chôm chôm nhãn 


2. Nhân giống 

Cây chôm chôm được nhân giống bằng hạt, chiết cành và ghép, trong đó ghép là 

phố biến hơn cả. 

— Chọn cành chiết từ 12 - 18 tháng tuổi. Khi ra rẻ, cắt cành chiết đem giâm ở 
vườn ươm. 

— Ghép cây : Gôc ghép có đường kính từ 1,2em - 1,8em là có thể ghép được. Mắt 
ghép chọn trên cành I năm tuổi trở lên. Các phương pháp ghép được áp dụng là 
ghép mắt theo kiểu chữ T, ghép cửa số. Thời gian ghép vào đầu mùa mưa. 


3. Trồng cây 

4) Thời vụ : Trồng chôm chôm vào đầu mùa mưa (tháng 4 - Š) là tốt nhất. 
Ở Việt Nam, cây chôm chôm được trồng nhiễu ở vùng nào ? 

b) Khoảng cách tróng : Tuy theo loại đất mà khoảng cách trồng là 8m x 8m hoặc 
10m x l0m. 

©) Đào hố, bón phân lót : Hồ trồng có kích thước 60cm x 60em x 60em (nơi đất tốt) 
hoặc 100em x 100em x 100em (nơi đất xấu). Bón lót bằng phân hữu cơ và phân 
hoá học. 

4. Chăm sóc 


a) Làm có, yun xới : Tiến hành làm có, vun xới quanh gốc cây đề trừ cö dại và mám 
mống sâu, bệnh, đảm bảo cho cây sinh trưởng tốt. 
b) Bón phân thúc : Cây chôm chôm cần được bón nhiều phân đạm và kali. Tiến hành 
bón làm 3 lần : 
— Lần thứ nhất sau khi hái quả và tỉa cành, bón bằng phân hữu cơ và phân hoá học. 
— Lần thứ hai bón đón hoa trước khi nở bằng phân đạm và kali. 
— Lần thứ ba bón nuôi quả. Có thể phun bồ sung phân vi lượng và chất tảng đậu quả. 
€) Tưới nước : Cây chôm chôm cần được tưới nước và phủ rơm, rạ quanh gốc cây ; 
che gió đề giữ âm. Trời nắng hạn phải tưới nước 2 - 3 ngày 1 lần. Ở thời kì hình 
thành mảm hoa, cản giữ khó đề chấm dứt thời kì phát triển lá nên không tưới 
nước. Sau khi ra hoa, tưới đủ ẩm đề có tỉ lệ đậu quả cao. 
đ) Tạo hình, sửa cành : Tiến hành cắt tỉa, tao hình làm cho cây có tán khung cân 
đối. Cắt bỏ các cành vượt, cành bị sâu, bệnh, cành khô đảm bảo cho tán cây được 
thông thoáng. 
€) Phòng trừ sâu, bệnh : Cây chôm chôm thường bị các loại sâu, bệnh phá hại như 
Tệp sáp, rầy, sâu đục cành, đục quả, bệnh thối quả, bệnh chảy mủ thân, bệnh 
phấn trắng... 
— Sâu đục quả : Sâu trưởng thành đẻ trứng ở cuống quả. Sâu non chui vào phá hại 
phần thịt quả hoặc vỏ quả tạo thành đường ngoằn ngoèo làm ảnh hưởng đến 
chất lượng quả. Sâu đục quả thường phá hai khi quả ở giai đoạn già và chín. 
Tiến hành thu hoạch quả khi quả chín, bao quả bằng bao nhựa có đục lỏ. Thả 
ong kí sinh, kiến để điệt trứng và nhộng của sâu. Có thể sử dụng thuốc phun 
khi quả bắt đâu chín với các loại thuốc như Deran, Cyperan, Alphan. Ngừng 
phun thuốc trước khi thu hoạch 14 ngày. 


— Bệnh phấn trắng là loại bệnh phá hoại nặng do loại nấm có tẻn là ¡4n sp. Bệnh 

thường phát sinh ở vườn rậm rạp, ẩm ướt, trời nhiều mây, có nhiều sương mù. 
Bệnh lây lan nhờ gió và côn trùng. 
Tiến hành trồng với mật độ hợp lí, tao vườn cây thông thoáng bằng cách tỉa bớt 
các cành giao nhau và các cành ở phía dưới. Có thể phun các loại thuốc như 
Ti, Bonanza, Appencarb khi cây nhú hoa và kết thúc trước khi thu hoạch 
2 - 3 tuần. 


IV - THU HOẠCH, BẢO QUẢN 

1. Thu hoạch : Quả chôm chôm chín rải rác nên thu hoạch làm nhiều lần. Khi vỏ quả 
có màu vàng (chôm chôm nhãn) hoäc màu đỏ vàng (chôm chôm Java) thì tiến hành 
thu hoạch. 

2. Bảo quản : Quả chóm chôm được bảo quản trong túi ni lông ở nhiệt độ 10%C có 
thể giữ được 10 - 12 ngày mà chất lượng quả không bị ảnh hưởng và không làm 
mất màu của vỏ. 


- Quả chôm chôm chứa nhiều đường, chất khoáng và 
vitamin C, được sử dụng. để ăn, làm xirô và đồ hộp. 

~ Cây chôm chôm sinh trưởng, phát triển ở nhiệt độ 20°C - 
309C, ẩm độ cao, được trồng ở nhiều loại đất, trong đó đất 
thịt pha cát là thích hợp. 

— Phải đảm bảo các yêu cầu kĩ thuật về trồng, chăm sóc cây 
chôm chôm, tạo cho cây sinh trưởng, phát triển tốt, cho 
năng suất cao. 


Câu hỏi 
1. Hãy nêu giá trị dinh dưỡng và cách sử dụng quả chôm chôm. 
2. Hãy nêu các yêu cầu ngoại cảnh của cây chôm chôm và các giống 
chôm chôm trồng ở địa phương. 
3. Hãy nêu các yêu cầu kĩ thuật của việc gieo trồng, chăm sóc cây, 
thu hoạch quả chôm chôm. Ở địa phương em đã thực hiện các biện 
pháp ki thuật đõ như thế nao ? 
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N BIẾT MỘT SỐ LOẠI SÂU, BỆNH 
HAI CÂY ÁN QUÁ 


Nhận hiết được một số đặc điểm về hình thái 
của sâu hại eây ăn quả ở giai đoạn sâu 
trưởng thành và sâu non. 

@ Nhận biết được triệu chứng của hệnh hại cây 
ăn quả. 


1- DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU 


— Kinh lúp cám tay, độ phóng đại 20 lán. 

— Kính hiền vi. 

— Khay đựng mảu sâu, bệnh và bộ phân cây bị hại. 

— Panh (kẹp). 

— Thước dây. 

— Tranh vẻ về một số loại sâu, bệnh hại chủ yếu. 

— Mẫu sâu, bệnh hại sống, mâu ngâm, ép khô hoặc tiêu bản. 
— Mẫu bộ phận cây bị hại : thân, lá, quả... 


Quan sát, ghi chép các đặc điểm 
hình thái của sâu, 
triệu chứng bệnh hại 


Ghi các nhận xét 
sau khi quan sát 


II - QUY TRÌNH THỤC HÀNH 

Bước I1. Quan sát, ghỉ chép các đặc điểm hành thái của sâu, triệu chứng bệnh hại 
1. Một số loại sâu hại 

@) Bọ xít hại nhân, vải (h.24) 


Con trưởng thành có màu nâu, đẻ trứng thành ổ dưới mát lá, con trưởng thành và 


sâu non hút nhựa ở các mám non và mám hoa làm cho mép lá bị héo và 
cháy khô, lá chết vàng, quả non bị rụng. 


LĂR. 


Hình 24. Bọ xít hại nhãn, vải 
1. Con trưởng thành ; 2. Ổ trưng ¡ 3. Bầu non 


b) Sâu đục quả nhân, vải, xoài, chôm chôm (h.2Š) 
Con trưởng thành nhỏ, hai râu dài, cánh nhỏ, lông mép cánh dưới đài. Ở cánh trên 
chỉ có lông ở đầu cánh. Sâu non màu trắng ngà. 


Hình 25. Sâu đục quả 
1. Con trưởng thành ; 2. Ổ trứng ; 3. Sâu non 


©) Dơi hại vải, nhan 
Dơi phá hại nhãn, vải còn có tên là con Rốc, đặc điểm trông giống con Dơi nhưng 
to hơn gấp 3 - 4 lần. Ban ngày thường ẩn nấp vào bóng tối. Ban đêm ra ăn quả, 
tập trung từ 10 giờ đêm - 4 giờ sáng. Dơi thường bay từng đàn đến án quả chín, 
gây tồn thất rất lớn. 


đ) Rây xanh (rảy nhảy) 

hại xoài (h.26) 

Ráy nhỏ hình nêm dài 
3 - 5mm, màu xanh 
đến xanh nâu, đen. 
Rảy đẻ trứng ở cuống, 
chùm hoa và bên trong 
gân lá. mô lá non. 


Hinh 26. ầy xanh hại xoài 


©) Sâu vẻ bùa hại cây ăn quả có múi (h.27) 


— Con trưởng thành (bướm) nhỏ, màu vàng nhạt có ánh bạc. Cánh trước hình lá 
nhọn, lông mép dài, ở góc và đầu cánh có 2 vết đen (h.27.1). 


— Sâu non mới nở màu xanh nhạt rồi chuyển đần sang màu xanh vàng (h.27.3). 


P663: 


Hình 27. Sâu vẽ bùa 
1. Sâu trưởng thành ; 2. Trúng ; 3. Sâu non ; 4. Nhộng ; 5. Lá bị hại 


Ø) Sâu xanh hại cây ăn quái có núi (h.28) 
— Sâu trướng thành thân to, cánh rộng màu đen. Trên cánh có 6 vệt đỏ vàng. 
— Sâu non màu nâu sảm rồi chuyển dắn màu xanh. 


Hình 28. Sâu xanh 
1, Trứng ; 2. Sâu non ; 3. Con trưởng thành 
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h) Sâu đục thân, đục cành 

lại cây ăn quả 

có mứi (h.29) 

Con trưởng thành là loại 
Xén tÓc màu nâu, sâu non 
màu trảng ngà, đục phá 
thân cây và cành lớn. Con 
cái đẻ trứng vào nách lá, 
ngọn cành. Sâu phá hại © ko 
mạnh vào tháng 5, 6. 'Hình 29. Sâu đục thân, đục cành 


1. Con trưởng thành ; 2. Sâu non 
2. Một số loại bệnh 
a) Bệnh mốc sương hại nhân, vải (h.30) 


tCỆ(11 €{t D1 | IFD/ 


Em =eei 


“Trên quả, vết bệnh có màu nâu đen, löm xuống, khó hay thối ướt rồi lan sâu vào 
trong thịt quả. Trên quả có thể mọc ra lớp mốc trắng mịn. 

b) Bệnh thối hoa nhân, vải 
Bệnh gây hại làm cho các chùm hoa có màu nâu, thối khô, có thể làm giảm tới 
80 - 100% năng suất quả. 
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©) Bệnh thán thư hại xoài (h.31) 
Đôôm bệnh trên lá màu xám nâu, tròn hay có góc cạnh, liên kết thành các mảng 
màu khô tối, gây rạn nứt, thủng lá. 


“Trên hoa, quả là các đốm màu đen, nâu làm cho hoa và quả rụng. 


° 
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Hình 30. Bệnh mốc sương Hình 31. Bệnh thán thư trên quả xoài 
1. Lá bị bệnh ; 2. Nấm gây bệnh 


đ) Bệnh loét hại cây ăn quả có múi (h.32) 
Ban đầu là những chấm nhỏ màu vàng trong, sau lớn dần, phá vỡ biểu bì mặt lá tạo 
Ta vết loét dạng tròn đường kính 0.2 - 08cm, màu xám nâu. các mô bị rắn lai có 
gờ nồi lên. Quanh vết loét có quầng vàng trong, sũng nước. 
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Hình 32. Bệnh loét 
1. Triệu chúng bệnh ; 2. Vi khuẩn gây bệnh 


®) Bệnh vàng lá hại cảy dn quá 

có mi (h.33) 

“Trên lá có đốm vàng, thịt lá biến 

màu vàng, ven gản lá màu xanh 

lục, làm gân nổi, lá nhỏ, cong và 
rụng sớm, cành khô đản. Quả nhỏ, 
méo mó. 

Chú ý : Bệnh này thường dễ nhầm 
với bệnh sinh lí làm biến 
đổi màu lá đo thiếu chất 
định dưỡng. 


Hình 33. Bệnh vàng lá 


Bước 2. Ghi các nhận xét sau khi quan sát 


Các nhận xét sau khi quan sát, được ghi theo mâu các bảng sau : 


| Bảngg | ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA SÂU HẠI CẢY ĂN QUÁ 


Đối trợng Kích thước Đặc điểm 
quan sát Màu sắc Hình dạng (em) linh 

~ Sâu non 

- Sâu trưởng thành 

~ Bộ phận bị hại 


| Bảng9 | 'TRIỀU CHÚNG BỆNH HẠI CÂY ĂN QUÁ 


Đối tượng quan sát Màu sắc Hình dạng và đặc điểm 


'Vết bệnh 


II - ĐÁNH GIÁ KẾT QUÁ 


Học sinh tự đánh giá kết quả thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. 


ÔNG CÂY ĂN QUÁ 


@ Trồng được cây ăn quả theo đúng các yêu 
cầu kĩ thuật. 


I- DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU 
— Cuốc, xẻng, bình tưới. 
— Phân bón hữu cơ (phân chuồng), phân lân, kali và vôi (nếu đất chua). 
— Cây giống : Chọn l1, 2 loại cây ăn quả trong các cây : cam, chanh, quýt, bưởi, 
nhãn, vải, xoài... đã được ươm trong vườn ươm đề đem trồng. 


I - QUY TRÌNH THỤC HÀNH 


Bước I. Đào hố đất 


Kích thước hố tuy theo loại cây. 
Chú ý :cân để riêng lớp đất mặt 


Hình 34. Đào hố trên đất dốc 
: ) R : Chiểu rộng của hố. 
bên miệng hố. h : Chiểu sâu của hổ 


Bước 2. Bón phân lót vào hố 

“Trộn lớp đất mặt đào lên với phân 

hữu cơ từ 30 - 50kg/hố và phản 

hoá học (phân lân, kali) tuỳ theo 

loại cây, cho vào hố và lấp đất kín. Tình 35. Bón phân lót 
6 


Bước 3. Tróng cáy 


Hình 36. Quy trình trồng cây 


1. Đảo hố trồng ; 2. Bóc bỏ vỏ bầu cây ; 

3. Đặt bầu cây vào giữa hố ; 

4. Lấp đất cao hơn mặt bầu từ 3 - 5cm và 
ấn chặt ; 5. Tưới nước. 


II - DÁNH GIÁ KẾT QUẢ 


Học sinh tự đánh giá kết quả thực hành theo nội dung : 
— Sư chuẩn bị thực hành. 

— Thực hiện quy trình thực hành, 

— Số cây trồng được. 

— Đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động. 
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ON PHÂN THÚC CHO CÂY ÁN QUẢ 


œ Bún nhân thúc cho cây ăn quả đúng yêu cầu 
kí thuật : theo hinh chiếu của tán cây. 


I- DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU 
— Cuốc, thuồng, rổ, thúng, cân. 
— Phân hữu cơ đã ủ hoai. 
— Phân hoá học : đạm (N), làn (P), kali (K). 
— Bình tưới nước. 


II - QUY TRÌNH THỤC HÀNH 
Xác định vị trí DƯ An HÀ 
bón phân 
bón phân 


Bước I. Xác định vị trí bón phán (h.37a) 
Chiếu theo hướng thắng đứng của tán cây 
xuống đất. Đó là vị trí thường bón phân cho 
cây ăn quả. 


Bước 2. Cuốc rãnh hoặc đào hỗ 
bón phán (h.37b) 


Cuốc thành rảnh hoặc hố nhỏ với kích 
thước tuỳ theo độ sâu của rẻ ở vị trí bón 


phân. Thông thường rảnh rộng 10 - 20cm, Bộ Thân 


sâu l5 - 30cm. 


Hình 37 a,b 


Bước 3. Bón phân vào ranh hoặc hố và láp đất (h.37c) 
— Rải phân chuồng trộn lân với phân hoá học vào ranh hoặc hố. 
— Lấp đất kín. 

Bước 4. Tưới nước (h.37d) 
Tưới nước vào ranh hoặc hố đã bón phân. 


lò) 9) 


Hình 37. Quy trình bón phân thúc cho cây 


II - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 


Học sinh tự đánh giá kết quả thực hành theo nội dung : 
— Sự chuẩn bị thực hành. 

— Thực hiện quy trình thực hành. 

— Số cay bon dược. 

— Đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động. 


e® Làm được xirô quả theo quy trình kĩ thuật. 


I- DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU 


— Môi số loại quả (táo, quất, mơ...) đã rửa sạch. 
— Đường trảng. 
— Lọ thuỷ tỉnh sạch. 


II - QUY TRÌNH THỤC HÀNH 


ước ï. Lưa chọn quả đều, không bị giâp nát, rồi rửa sạch, để ráo nước. 

#özớc 2. Xếp quả vào lọ, cử [ lợp quả, 1 lớp đường, sao cho lớp đương phủ kin 
quả. Tỉ lệ Ikg quả cán 1,5kg đường. Sau đó đậy kín và để ở nơi quy định. 

Øước 3. Sau 20 - 30 ngày, chất lấy nước. Sau đó cho thêm đường đề chiết cho 
hết địch quả, lần này lượng đường ít hơn, tỉ lệ Ikg quả cần 1kg đường. 
Sau 1 - 2 tuần, chát lấy nước lần thứ hai. 

Đổ lân nước của hai lần chắt với nhau sẻ được loại nước xirô đặc, có thể bảo quản 

được trong 6 tháng. 


HI - ĐÁNH GIÁ KẾT QUÁ 


Học sinh tự đánh giá kết quả thực hành theo nội dung : 
— Sư chuẩn bị thực hành. 

— Thực hiện quy trình thực hành. 

— Đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. 


Q, TẬP 


Gieo hạt 


- Giâm cành 
- Chiết cành 


'- Giá trị dinh dưỡng của quả nhãn 

- Đặc điểm TV và yêu cầu ngoại cảnh 
- Kĩthuật trồng, chăm sóc 

'- Thu hoạch, bảo quản, chế biến 

- Giá trị dinh dưỡng của quả vải 

- Đặc điểm TV và yêu cầu ngoại cảnh 


-- Giá tị dinh dưỡng của quả xoài 

- Đặc điểm TV và yêu cầu ngoại cảnh 

- Kĩ thuật trồng, chăm sóc 

- Thu hoạch, bảo quản 

- Giá trị dinh dưỡng của quả chôm chôm 
- Đặc điểm TV và yêu cầu ngoại cảnh 

- Krthuật trồng, chăm sóc 

- Thu hoạch, bảo quản 


II - CÂU HỎI 


10. 


Trồng cây ăn quả mang lại những lợi ích gì ? Em hãy kể một số 
loại cây ăn quả có giá trị cao ở các địa phương trong cả nước mà 
em biết. 


Hãy nêu tác dụng của cây ăn quả đối với môi trường và cảnh quan 
thiên nhiẻn. 


Em hãy nêu ưu, nhược điểm của các phương pháp nhân giống cây 
ăn quả. 


Hãy nêu quy trình trồng cây ăn quả. 
Hãy so sánh về yêu cầu ngoại cảnh của các cây ăn quả đã học. 


Hãy nêu phương pháp nhân giống chủ yếu cho từng loại cây ăn 
quả đã học. 


Tai sao phải bón phân thúc cho cây ăn quả theo hình chiếu của 
tán cây ? 


Tai sao phải tiến hành đốn tao hình cây ăn quả ? 


Hãy nêu những biện pháp phổ biến trong phòng trừ sâu, bệnh hại 
cây ăn quả. 


Hãy nêu một số gương điền hình về trồng cây än quả mà em biết. 


II UỤC LỤC 


Mở đầu 

Giới thiệu nghề trồng cây ăn quả 
Một số vấn đề chung về cây ăn quả 
Các phương pháp nhân giống cây ăn quả 
(Thực hành) Giâm cành 

(Thực hành) Chiết cành 

(Thực hành) Ghép 

Kĩ thuật trồng cây ăn quả có múi 

Kĩ thuật trồng cây nhãn 

Kĩ thuật trồng cây vải 

Kĩ thuật trồng cây xoài 

Kĩ thuật trồng cây chôm chôm 


(Thực hành) Nhận biết một số loại sâu, bệnh 


hại cây ăn quả 

(Thực hành) Trồng cây ăn quả 

(Thực hành) Bón phân thúc cho cây ăn quả 
(Thực hành) Làm xirô quả 

Ôn tập 


Trang 
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Cơ sở in địa chỉ 
Số DKXB: 02-2018/CXBIPH/364-932/GD 

Số QDXB ./QÐ - GD ngày .... tháng ..... năm 201 
In xong và nộp lưu chiều tháng .... năm 201 

Mã số ISBN : 978-604-0-00132-0 


HUÂN CHƯỢNG HỒ CHÍ MINH 


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 
1. Ngữ văn 9 (tập một, tập hai) 10. Công nghệ 9 
2. Lịch sử 9 - Nấu ăn 
3. Địa lí 9 NT. 
4. Giáo đục công dân 9 “Tấp đặt mạng điện trong nhà 
5. Âm nhạc và Mi thuật 9 - Sửa chữa xe đạp 
6. Toán 9 (tập một, tập hai) 11. Tiếng nước ngoài : 
7. Vật lí 9 kh HE: 
: - ll©ng len 
8. Hoá học 3 - Tiếng Pháp 9 
9. Sinh học 9 - Tiếng Trung Quốc 9 
- Tiếng Nhật 9 
mã vạch 


